
 

  

Tháng 3 Số 16 (01/3/2007) 

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

05-02-2007 Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh về 

trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh 3 

06-02-2007 Quyết ñịnh số 18/2007/Qð-UBND về ban hành Quy chế tổ 

chức các cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 30 

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ 

01-02-2007 Công văn số 221/BHXH về việc hướng dẫn tạm thời công 

tác thu và giải quyết trợ cấp BHXH cho người lao ñộng 41 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

29-01-2007 Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND về việc ban hành Kế 

hoạch công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường 

ban hành 57 

01-02-2007 Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-UBND về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2007 trên ñịa bàn quận 4 64 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

25-01-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HðND về quy hoạch các vị trí 

cổ ñộng chính trị và quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn quận 

Tân Bình giai ñoạn 2006 - 2010 71 
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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 17/2007/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH  
Ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục ban hành  

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp  

tại thành phố Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 104/2004/Nð-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính 

phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 541/TTr-STP-VB ngày 17 

tháng 02 năm 2006, Công văn số 2088/STP-VB ngày 26 tháng 6 năm 2006 và số 

3322/STP-VB ngày 17 tháng 10 năm 2006, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về trình tự, thủ tục 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ 

Chí Minh và hai Phụ lục (Phụ lục I, Phụ lục II) ñính kèm. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay 
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thế Chỉ thị số 27/2001/CT-UB ngày 28 tháng 9 năm 2001 về công tác xây dựng và 

ban hành văn bản quy phạm và Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ngày 05 tháng 02 năm 

2004 về chấn chỉnh công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm trên ñịa bàn 

thành phố. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám ñốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ðỊNH 
Về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

của Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-UBND  

ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

Chương I 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

Mục 1  

LẬP, THÔNG QUA VÀ ðIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

ðiều 1. ðề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm 

1. Hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm ñề 

xuất danh mục dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành ñể ñưa vào 

chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố 

(sau ñây gọi tắt là chương trình lập quy). 

Cơ sở ñề xuất là chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội ñồng 

nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu của công tác quản lý Nhà 

nước và kết quả rà soát văn bản hàng năm ñối với những văn bản thuộc danh mục văn 

bản ñề nghị sửa ñổi, bổ sung và ñề nghị ban hành mới.  

2. ðề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nêu rõ sự cần thiết ban 

hành văn bản, tên văn bản, ñối tượng, phạm vi ñiều chỉnh của văn bản, những nội 

dung chính của văn bản, dự báo tác ñộng kinh tế - xã hội, nguồn lực tài chính, nhân 

lực bảo ñảm thi hành văn bản, thời ñiểm ban hành văn bản. 

3. Báo cáo ñề xuất chương trình lập quy cho năm sau phải gửi ñến Văn phòng 

Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tư pháp trước ngày 01 

tháng 12 của năm trước. 
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ðiều 2. Lập, thông qua chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật  

1. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối 

hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Sở Nội vụ tổng hợp, lập dự kiến Chương trình 

lập quy ñể trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh vào tháng một hàng năm. 

Thời gian thực hiện như sau: 

a) Lập dự kiến chương trình lập quy và lấy ý kiến ñóng góp của các cơ quan, tổ 

chức hữu quan xong trước ngày 31 tháng 12; 

b) Hoàn chỉnh dự thảo chương trình lập quy trình Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét thông qua trước ngày 15 tháng 01 hàng năm. 

2. Chương trình lập quy phải xác ñịnh rõ danh mục các văn bản quy phạm pháp 

luật sẽ ñược ban hành mới hoặc sửa ñổi, bổ sung; mục ñích, yêu cầu ban hành văn 

bản; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành, kinh phí thực hiện và 

các ñiều kiện bảo ñảm cho việc xây dựng và ban hành văn bản. 

ðiều 3. ðiều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  

1. ðưa ra khỏi chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:  

ðối với những dự thảo không bảo ñảm tiến ñộ và chất lượng dự thảo hoặc không 

còn cần thiết phải ban hành, Thủ trưởng các sở, ngành ñược phân công chủ trì soạn 

thảo kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố ñưa ra khỏi chương trình lập quy. Văn bản 

kiến nghị phải kèm theo Tờ trình nêu rõ lý do ñưa ra khỏi chương trình. 

2. Bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 

Trong trường hợp cần thiết hoặc theo ñề nghị của Thủ trưởng các sở, ngành, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh bổ 

sung vào chương trình lập quy những văn bản cần ñược ban hành nhằm ñáp ứng yêu 

cầu trong quản lý Nhà nước. Văn bản ñề nghị bổ sung chương trình lập quy phải kèm 

theo Tờ trình nêu rõ sự cần thiết phải ban hành văn bản, ñối tượng, phạm vi ñiều 

chỉnh của văn bản, nội dung chính của văn bản, dự báo tác ñộng kinh tế - xã hội, 

nguồn lực tài chính, nhân lực bảo ñảm thi hành văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ 

quan phối hợp, thời gian trình dự thảo, kinh phí thực hiện. 

3. Hàng quý, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chủ 

trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp dự kiến ñiều chỉnh chương trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh. 
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ðiều 4. Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  

1. Thủ trưởng các sở, ngành ñược phân công chủ trì soạn thảo có trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện soạn thảo văn bản theo sự phân công trong 

chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và phải ñảm bảo thời 

gian, thủ tục và chất lượng của dự thảo văn bản. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thành phố: 

a) ðôn ñốc, kiểm tra cơ quan ñược phân công chủ trì soạn thảo, bảo ñảm tiến ñộ 

soạn thảo và thời hạn trình dự thảo văn bản ñã ñược quy ñịnh trong chương trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

b) ðánh giá, tổng kết việc thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo tình hình ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố hàng năm. 

 

Mục 2 

SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

ðiều 5. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp trong 

quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Theo sự phân công trong chương trình lập quy, cơ quan chủ trì phải chuẩn bị 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và bảo ñảm thời hạn trình dự thảo văn bản ñã 

ñược xác ñịnh trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo: 

a) Khảo sát, tổng kết, ñánh giá tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành có liên quan ñến dự thảo; nghiên cứu ñường lối, chủ trương, chính 

sách của ðảng, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên; 

b) Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan ñến dự thảo; 

c) Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên tham 

gia soạn thảo; 

d) Chuẩn bị ñề cương, tổ chức biên soạn dự thảo; 

ñ) Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo theo quy ñịnh tại ðiều 7 Quy ñịnh này; 
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e) Gửi cơ quan thẩm ñịnh dự thảo theo quy ñịnh tại ðiều 8 Quy ñịnh này; 

g) Trên cơ sở ý kiến góp ý, thẩm ñịnh, chỉnh lý dự thảo trình Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành; 

h) Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ trình theo quy ñịnh tại ðiều 10 Quy ñịnh này; 

i) Thông báo với Sở Tư pháp, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân thành phố về tiến ñộ soạn thảo dự thảo văn bản theo ñịnh kỳ mỗi quý một lần. 

3. Nhiệm vụ của cơ quan phối hợp soạn thảo văn bản: 

a) Cử cán bộ có ñủ thẩm quyền và năng lực tham gia cùng cơ quan chủ trì hoặc 

Ban soạn thảo trong quá trình soạn thảo văn bản; 

b) Cung cấp ñầy ñủ hồ sơ, tài liệu, số liệu, thông tin thuộc lĩnh vực mình quản lý 

liên quan ñến nội dung dự thảo theo yêu cầu của cơ quan chủ trì hoặc Ban soạn thảo; 

c) ðóng góp ý kiến ñối với dự thảo văn bản khi có yêu cầu và ñảm bảo thời gian 

theo quy ñịnh. 

ðiều 6. Thành lập Ban soạn thảo  

1. Ban soạn thảo ñược thành lập trong trường hợp văn bản phức tạp hoặc có 

phạm vi áp dụng liên quan ñến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và theo chỉ ñạo của Ủy 

ban nhân dân thành phố.  

Tùy nội dung và tính chất của văn bản, Ban soạn thảo có sự tham gia của cơ 

quan thẩm ñịnh, cơ quan quản lý chuyên ngành, Hội Luật gia, ðoàn Luật sư, Hiệp hội 

Khoa học - Kỹ thuật thành phố và một số chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về lĩnh 

vực ñược văn bản ñiều chỉnh. 

2. Thẩm quyền thành lập Ban soạn thảo ñược quy ñịnh như sau: 

a) Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban soạn thảo trong trường hợp Ban soạn 

thảo do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban; 

b) Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản thành lập Ban soạn thảo ñối với 

các trường hợp, trừ quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều này. 

3. Ban soạn thảo có nhiệm vụ theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 5 Quy ñịnh này. 

4. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban soạn thảo có thể thành lập Tổ biên tập 

ñể giúp việc cho Ban soạn thảo. Thành viên Tổ biên tập gồm các cán bộ có khả năng 

trong việc soạn thảo văn bản của các sở, ngành hữu quan và có thể thuê các luật gia, 

các chuyên gia am hiểu các vấn ñề chuyên môn thuộc nội dung của dự thảo văn bản.  
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ðiều 7. Lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn 

thảo hoặc Ban soạn thảo (sau ñây gọi tắt là cơ quan chủ trì soạn thảo) tổ chức lấy ý 

kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan và ñối tượng chịu sự tác ñộng trực tiếp của 

văn bản.  

2. Các hình thức lấy ý kiến: 

Tùy theo tính chất, nội dung của dự thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo có 

thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức lấy ý kiến sau ñây: 

a) Tổ chức họp, hội nghị, hội thảo, tọa ñàm; 

b) ðưa dự thảo lên trang Web của Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan chủ trì 

soạn thảo; ñăng tải dự thảo trên các phương tiện thông tin ñể lấy ý kiến rộng rãi trong 

nhân dân; 

c) Phát phiếu thăm dò ý kiến ñối với những nội dung chủ yếu của dự thảo; 

d) Gửi dự thảo ñể góp ý bằng văn bản; 

ñ) Các hình thức khác phù hợp với từng ñối tượng ñược lấy ý kiến. 

3. Hồ sơ gửi ñể lấy ý kiến gồm: 

a) Tờ trình nêu rõ thực trạng quản lý Nhà nước; mục ñích, ý nghĩa, sự cần 

thiết, cơ sở pháp lý của việc ban hành văn bản; quá trình chuẩn bị dự thảo; nội dung 

chủ yếu của dự thảo; những vấn ñề còn có ý kiến khác nhau và những vấn ñề cần 

xin ý kiến; 

b) Dự thảo văn bản; 

c) Các văn bản pháp luật chuyên ngành và các tài liệu khác có liên quan. 

4. Trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và cơ quan ñược hỏi ý kiến: 

a) Trường hợp tổ chức họp: 

- Cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi tài liệu ñể lấy ý kiến cho cơ quan ñược mời 

họp ít nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi họp. 

- Cơ quan ñược mời họp phải cử ñại diện lãnh ñạo có thẩm quyền hoặc chuyên 

viên am hiểu pháp luật và lĩnh vực công việc của ngành mình dự họp và phải có ý 

kiến tại cuộc họp. Nếu không dự họp thì phải có văn bản góp ý gửi cho cơ quan chủ 

trì soạn thảo và phải chịu trách nhiệm về vấn ñề liên quan ñến lĩnh vực quản lý Nhà 

nước của ngành hoặc ñơn vị mình. 
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- Những ý kiến thảo luận phải ñược ghi vào biên bản cuộc họp có chữ ký của 

chủ tọa hội nghị và phải gửi kèm hồ sơ trình dự thảo. 

b) Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: 

- Các cơ quan ñược hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời 

hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược dự thảo văn bản. ðối với những 

dự thảo văn bản phức tạp, có phạm vi ñiều chỉnh liên quan ñến nhiều ngành, nhiều 

lĩnh vực thì thời hạn trả lời là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược dự 

thảo văn bản. 

- Sau thời hạn trên, nếu cơ quan ñược hỏi ý kiến không trả lời thì xem như ñồng 

ý và phải chịu trách nhiệm về vấn ñề liên quan ñến lĩnh vực quản lý Nhà nước của 

ngành hoặc ñơn vị mình.  

c) Trường hợp lấy ý kiến của ñối tượng chịu sự tác ñộng trực tiếp của văn bản 

thì cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm xác ñịnh những vấn ñề cần lấy ý kiến, 

ñịa chỉ nhận ý kiến và ñảm bảo thời gian lấy ý kiến ít nhất là 07 (bảy) ngày làm việc, 

kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến.  

5. Số lần tổ chức lấy ý kiến do cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Ban soạn thảo 

quyết ñịnh. Nếu dự thảo văn bản có tính chất phức tạp thì có thể tổ chức lấy ý kiến 

nhiều lần ñể ñảm bảo chất lượng của dự thảo văn bản khi gửi thẩm ñịnh hoặc trình 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. 

ðiều 8. Thẩm ñịnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc dự 

thảo Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân thành phố (trong trường hợp Ủy ban nhân 

dân thành phố ñược giao soạn thảo) phải ñược Sở Tư pháp thẩm ñịnh trước khi trình 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

Thời gian thẩm ñịnh là 10 (muời) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược dự thảo 

và ñầy ñủ hồ sơ thẩm ñịnh theo quy ñịnh.  

2. Hồ sơ gửi thẩm ñịnh gồm: 

a) Công văn yêu cầu thẩm ñịnh; 

b) Tờ trình ñảm bảo các nội dung theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 3 ðiều 7 Quy 

ñịnh này; 

c) Dự thảo văn bản; 

d) Bản tổng hợp ý kiến góp ý về dự thảo;  
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ñ) Các tài liệu có liên quan. 

3. Phạm vi thẩm ñịnh bao gồm: 

a) Sự cần thiết ban hành, ñối tượng, phạm vi ñiều chỉnh của văn bản; 

b) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, ñồng bộ của dự thảo văn bản với 

hệ thống pháp luật hiện hành; 

c) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản;  

d) Cơ quan thẩm ñịnh có thể ñưa ra ý kiến về tính khả thi của dự thảo văn bản. 

4. Trong quá trình thẩm ñịnh, nếu xét thấy cần thiết, cơ quan thẩm ñịnh có thể 

thực hiện các quyền sau: 

a) Yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết trình thêm về dự thảo; cung cấp 

thêm thông tin và những tài liệu có liên quan hoặc phối hợp với cơ quan chủ trì soạn 

thảo khảo sát thực tế; 

b) Yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị lại dự thảo nếu dự thảo chưa ñảm 

bảo về tính thống nhất của pháp luật hoặc chưa thực hiện ñầy ñủ các thủ tục tại Quy 

ñịnh này. 

5. ðối với các dự thảo văn bản do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo, giao Văn phòng 

Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra nội dung ñể ñảm bảo tính 

hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản. 

6. Trong trường hợp cần thiết, Giám ñốc Sở Tư pháp hoặc Chánh Văn phòng 

Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có thể mời một số chuyên gia, nhà 

khoa học am hiểu về lĩnh vực ñược văn bản ñiều chỉnh ñể tham gia thẩm ñịnh, kiểm 

tra dự thảo văn bản. 

ðiều 9. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh 

1. Sau khi nhận ñược văn bản thẩm ñịnh về dự thảo văn bản, cơ quan chủ trì 

soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo; ñồng thời giải trình 

bằng văn bản việc tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh.  

2. Trong trường hợp có ý kiến khác với cơ quan thẩm ñịnh thì cơ quan chủ trì 

soạn thảo báo cáo, giải trình rõ quan ñiểm, cơ sở pháp lý ñể Ủy ban nhân dân thành 

phố xem xét, quyết ñịnh. 

3. Văn bản giải trình và dự thảo ñã ñược chỉnh lý theo ý kiến thẩm ñịnh phải 

ñược gửi ñến Sở Tư pháp, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 

phố trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố. 
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Mục 3 

TRÌNH, THÔNG QUA, KÝ VÀ BAN HÀNH  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

ðiều 10. Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo văn bản ñến Ủy ban nhân dân 

thành phố. Chậm nhất là 15 (muời lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược dự thảo 

hoàn chỉnh và ñầy ñủ hồ sơ trình dự thảo theo quy ñịnh, Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, thông qua dự thảo. 

2. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có trách 

nhiệm chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ dự thảo văn bản ñể chuyển ñến các thành viên Ủy ban 

nhân dân thành phố chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược dự 

thảo hoàn chỉnh và ñầy ñủ hồ sơ trình dự thảo theo quy ñịnh. 

3. Hồ sơ dự thảo văn bản gồm: 

a) Tờ trình và dự thảo văn bản; 

b) Báo cáo thẩm ñịnh; 

c) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản; 

d) Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh; 

ñ) Các tài liệu khác có liên quan. 

ðiều 11. Hình thức, trình tự xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố  

1. Hình thức xem xét, thông qua dự thảo văn bản: 

Tùy nội dung và tính chất của dự thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết ñịnh việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản tại phiên họp Ủy ban hoặc bằng 

hình thức Phiếu lấy ý kiến các thành viên Ủy ban.  

2. Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại phiên họp 

của Ủy ban nhân dân thành phố ñược tiến hành theo trình tự sau ñây: 

a) ðại diện cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Ban soạn thảo trình bày dự thảo văn 

bản; 

b) ðại diện cơ quan thẩm ñịnh văn bản trình bày báo cáo thẩm ñịnh; 

c) Ủy ban nhân dân thành phố thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn bản. 
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3. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ñược thông qua khi có quá nửa tổng số 

thành viên Ủy ban nhân dân thành phố tán thành. 

ðiều 12. Thẩm quyền ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố ký 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

2. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vắng mặt hoặc căn cứ 

vào các lĩnh vực ñược phân công, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có 

thể ký thay Chủ tịch. 

ðiều 13. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thành phố  

1. Kiểm tra dự thảo văn bản trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận ñược hồ sơ trình dự thảo văn bản.  

2. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố phụ trách khối ñể yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị lại, nếu 

văn bản chuẩn bị không ñạt yêu cầu quy ñịnh. 

3. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh hình thức xem xét, 

thông qua dự thảo văn bản theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 11 Quy ñịnh này, nếu văn 

bản ñược chuẩn bị theo ñúng yêu cầu về nội dung và quy trình. 

4. Chỉnh lý lại dự thảo văn bản sau khi các thành viên Ủy ban nhân dân thành 

phố ñã thông qua ñể trình ký ban hành trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi 

dự thảo văn bản ñược thông qua.  

ðối với những dự thảo văn bản phức tạp, mang tính quan trọng, Chánh Văn 

phòng có thể thành lập Tổ biên tập ñể chỉnh lý dự thảo. Tổ biên tập do Chánh Văn 

phòng chủ trì và có sự tham gia của cơ quan soạn thảo văn bản, cơ quan thẩm ñịnh và 

các cơ quan có liên quan (nếu cần thiết). 

5. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày văn bản ñược ký ban hành, 

Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố phải gửi văn 

bản ñến các cơ quan, tổ chức hữu quan ñể ñăng công báo, niêm yết, kiểm tra, giám 

sát, thực hiện và các phương tiện thông tin ñại chúng ñể ñưa tin. 

ðiều 14. Niêm yết, ñưa tin, gửi và lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

1. Chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký, các văn bản quy phạm 
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pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố phải ñược: 

a) Niêm yết tại trụ sở Văn phòng Tiếp công dân của thành phố; 

b) Gửi ñến Báo Sài Gòn Giải phóng ñể ñưa tin và ñăng tải theo quy ñịnh tại 

ðiều 8 và ðiều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân và ðiều 10 Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 

2006 của Chính phủ về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

c) Gửi ñến các cơ quan, tổ chức hữu quan ñể kiểm tra, giám sát theo quy ñịnh tại 

khoản 3 ðiều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân.  

2. Các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ñược ban hành phải ñược lưu trữ 

theo quy ñịnh của pháp luật về lưu trữ. 

3. Chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ñược ban hành, văn bản 

phải ñược ñăng trên Công báo của Thành phố, trừ trường hợp văn bản quy ñịnh ngày 

có hiệu lực muộn hơn. 

4. Giao Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố 

theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh tại ðiều này. 
 

Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN 
 

ðiều 15. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phân công và trực tiếp chỉ ñạo các cơ 

quan chuyên môn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành 

của Ủy ban nhân dân quận - huyện hoặc theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Cơ quan ñược phân công chủ trì soạn thảo có trách nhiệm theo quy ñịnh tại ðiều 

5 Quy ñịnh này. 

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung dự thảo văn bản, cơ quan soạn thảo tổ chức 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, ñối tượng chịu sự tác ñộng trực tiếp của 

văn bản. 

3. Hình thức, nội dung, thời hạn lấy ý kiến thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 7 

Quy ñịnh này. 
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ðiều 16. Thẩm ñịnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận - huyện phải 

ñược Phòng Tư pháp thẩm ñịnh trước khi trình Ủy ban nhân dân. 

Chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân quận - 

huyện họp, cơ quan soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo văn bản ñến cơ quan thẩm ñịnh. 

2. Phạm vi thẩm ñịnh theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 8 Quy ñịnh này. 

3. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện kiểm tra nội 

dung ñối với những dự thảo văn bản do Phòng Tư pháp soạn thảo. 

4. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh 

theo quy ñịnh tại ðiều 9 Quy ñịnh này. 

ðiều 17. Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo văn bản ñến Ủy ban nhân dân 
quận - huyện chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân họp. 

2. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện có 
trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản ñể chuyển ñến các thành viên Ủy ban 
nhân dân quận, huyện chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân 
dân họp. 

3. Hồ sơ dự thảo văn bản gồm: 

a) Tờ trình và dự thảo văn bản; 

b) Báo cáo thẩm ñịnh; 

c) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản; 

d) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh; 

ñ) Các tài liệu khác có liên quan. 

ðiều 18. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân quận - huyện  

1. Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại phiên họp 

của Ủy ban nhân dân quận - huyện ñược tiến hành theo trình tự sau ñây: 

a) ðại diện cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo văn bản; 

b) ðại diện cơ quan thẩm ñịnh trình bày báo cáo thẩm ñịnh; 

c) Ủy ban nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn bản. 
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2. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ñược thông qua khi có quá nửa tổng số 

thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng 

mặt thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ký thay Chủ tịch.  

ðiều 19. Niêm yết, ñưa tin, gửi và lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân quận - huyện 

1. Chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận - huyện phải ñược niêm yết theo quy ñịnh 

tại ðiều 9 Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 

2. Chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, các văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận - huyện phải ñược gửi ñến Ủy ban nhân 

dân thành phố; Trung tâm Công báo thành phố; Hội ñồng nhân dân quận - huyện; Sở Tư 

pháp; các sở, ngành có liên quan; các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan ở ñịa phương. 

3. Các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ñược ban hành phải ñược lưu trữ 

theo quy ñịnh của pháp luật về lưu trữ. 

 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ - THỊ TRẤN 
 

ðiều 20. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

phường - xã - thị trấn 

1. Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn (sau ñây gọi tắt 

là Ủy ban nhân dân cấp xã) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công và chỉ ñạo soạn 

thảo. 

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung dự thảo văn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, của nhân dân tại ấp, tổ dân phố và 

chỉnh lý dự thảo văn bản. 

Hình thức, nội dung lấy ý kiến theo quy ñịnh tại ðiều 7 của Quy ñịnh này và do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết ñịnh phù hợp với tính chất, ñiều kiện tại ñịa phương. 
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ðiều 21. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Tổ chức, cá nhân ñược phân công soạn thảo gửi dự thảo văn bản ñến các 

thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày 

Ủy ban nhân dân họp. 

2. Hồ sơ gửi dự thảo bao gồm: 

a) Tờ trình và dự thảo văn bản; 

b) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản; 

c) Các tài liệu khác có liên quan. 

3. Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại phiên họp 

của Ủy ban nhân dân cấp xã ñược tiến hành theo trình tự sau ñây: 

a) ðại diện tổ chức, cá nhân ñược phân công soạn thảo trình bày dự thảo văn bản; 

b) Ủy ban nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn bản. 

4. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ñược thông qua khi có quá nửa tổng số 

thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt thì 

có thể phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ký thay. 

ðiều 22. Niêm yết, ñưa tin, gửi và lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Chậm nhất là 03 (ba) ngày kể từ ngày ký ban hành, tất cả các văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ñược niêm yết theo quy ñịnh tại 

ðiều 9 Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 về quy ñịnh chi tiết 

thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân. ðồng thời, văn bản quy phạm pháp luật ñược ñưa tin trên 

các phương tiện thông tin ñại chúng ở ñịa phương.  

 2. Chậm nhất là ba (03) ngày kể từ ngày ký ban hành, tất cả các văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ñược gửi ñến Ủy ban nhân dân 

quận - huyện; Hội ñồng nhân dân cấp xã; Phòng Tư pháp; các phòng, ban chuyên 

môn có liên quan; các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan ở ñịa phương. 

3. Các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ñược ban hành phải ñược lưu trữ 

theo quy ñịnh của pháp luật về lưu trữ. 
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Chương IV 

TRÌNH TỰ SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

TRONG TRƯỜNG HỢP ðỘT XUẤT, KHẨN CẤP 
 

ðiều 23. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp ñột xuất, 

khẩn cấp 

Trong trường hợp phải giải quyết các vấn ñề phát sinh ñột xuất, khẩn cấp trong 

phòng chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự thì Ủy ban nhân dân các 

cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục quy ñịnh tại ðiều 24 

Quy ñịnh này. 

ðiều 24. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

trong trường hợp ñột xuất, khẩn cấp 

1. Trong trường hợp phải giải quyết vấn ñề ñột xuất thì trình tự, thủ tục soạn 

thảo văn bản ñược thực hiện như sau: 

a) Ủy ban nhân dân phân công cơ quan chuyên môn hoặc cá nhân dự thảo văn 

bản và trực tiếp chỉ ñạo việc soạn thảo; 

b) Cơ quan, cá nhân soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản và 

gửi ñến Ủy ban nhân dân; 

c) Hồ sơ dự thảo văn bản gồm có:  

- Tờ trình và dự thảo văn bản; 

- Ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan; 

- Tài liệu có liên quan. 

d) Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, quận - 

huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn gửi hồ sơ dự thảo văn bản 

ñến các thành viên Ủy ban nhân dân chậm nhất là 01 (một) ngày trước ngày Ủy ban 

nhân dân họp. 

2. Trong trường hợp phải giải quyết vấn ñề khẩn cấp thì Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân phân công, chỉ ñạo việc soạn thảo văn bản và triệu tập ngay phiên họp Ủy ban 

nhân dân ñể thông qua dự thảo văn bản. 

3. Thẩm quyền ký ban hành văn bản theo quy ñịnh tại ðiều 12, ðiều 18 và ðiều 

21 Quy ñịnh này.  
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Chương V 

KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

ðiều 25. Dự toán kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng văn bản 

1. Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: kinh phí lập 

chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, khảo sát, soạn thảo, thẩm ñịnh, 

thông qua, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân do ngân sách ñịa phương bảo ñảm và ñược dự toán trong kinh phí 

thường xuyên của Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố do các sở, ngành 

dự toán và ñề xuất cụ thể trong Chương trình lập quy của Ủy ban nhân dân thành phố 

hàng năm. 

3. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã 

- thị trấn thì kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản do Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

phường - xã - thị trấn quyết ñịnh.  

ðiều 26. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản 

1. Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải tuân 

thủ ñầy ñủ các chế ñộ chi tiêu tài chính hiện hành.  

2. Sở Tài chính cân ñối ngân sách, ñảm bảo kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản 

theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành 

phố hàng năm. 

Trường hợp văn bản không có trong chương trình lập quy nhưng ñược soạn thảo 

theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố thì cũng ñược hỗ trợ kinh phí theo Quy 

ñịnh này sau khi văn bản ñã ñược ban hành. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản lập dự 

toán, Sở Tài chính thẩm ñịnh và cấp bổ sung kinh phí xây dựng văn bản.  

3. Giao Sở Tư pháp là ñầu mối quản lý kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố và thanh toán cho cơ quan chủ trì 

soạn thảo văn bản, các cơ quan hữu quan theo tiến ñộ và công việc thực hiện. 

4. Nội dung và mức chi kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân thành phố theo Phụ lục 1 ñính kèm Quy ñịnh này.  

ðối với những dự thảo văn bản phức tạp cần mức hỗ trợ cao hơn thì cơ quan chủ 

trì soạn thảo phối hợp với Sở Tài chính giải trình cụ thể nội dung và mức chi trình Ủy 

ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh.  
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5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn quyết ñịnh 

mức hỗ trợ kinh phí xây dựng văn bản cho phù hợp tại ñịa phương nhưng không vượt 

quá các mức chi theo Quy ñịnh này. 

 

Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 27. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của các sở, ngành: 

a) Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có 

trách nhiệm kiểm tra về trình tự, thủ tục ban hành văn bản ñúng quy ñịnh; ñảm bảo 

văn bản ban hành ñúng hình thức và nội dung mà các thành viên Ủy ban nhân dân 

ñã thông qua.  

b) Giám ñốc Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể quy trình soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật. Hàng năm, rà soát, ñánh giá tình hình ban hành văn bản quy phạm 

của Ủy ban nhân dân thành phố; chủ trì, phối hợp với Ban chỉ ñạo cải cách hành 

chính thành phố, Sở Nội vụ xây dựng ñề án nâng cao năng lực của cán bộ, công chức 

thực hiện công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

c) Giám ñốc Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận - 

huyện, phường - xã - thị trấn dự toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật; chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thành phố, Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật của các ngành, các cấp. 

d) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có 

trách nhiệm xây dựng tổ chức pháp chế ngành theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

122/2004/Nð-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ; bồi dưỡng ñội ngũ cán 

bộ, công chức thực hiện công tác xây dựng văn bản ñể ñảm bảo chất lượng dự thảo 

văn bản khi ñược phân công soạn thảo.  

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn: 

Tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này. ðảm bảo việc soạn thảo, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ chặt chẽ quy ñịnh của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Quy ñịnh này. 
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ðiều 28. Yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - 

huyện, phường - xã - thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy ñịnh này. Trong quá 

trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời; Sở Tư pháp tổng hợp 

kiến nghị và ñề xuất biện pháp giải quyết trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 

quyết ñịnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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Phụ lục I 
 

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CỤ THỂ ðỐI VỚI CÔNG TÁC  

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-UBND  

ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
ðơn vị tính: ñồng/văn bản 

STT Nội dung chi Mức chi 

1 Chi ñiều tra, khảo sát 1.000.000 ñồng - 3.000.000 ñồng 

2 
Chi tổng kết, ñánh giá tình hình thi 
hành các văn bản pháp luật có liên 
quan ñến dự thảo văn bản 

500.000 ñồng - 2.000.000 ñồng 

3 Chi soạn thảo ñề cương 500.000 ñồng - 1.000.000 ñồng 

4 Chi nghiên cứu, soạn thảo văn bản 3.000.000 ñồng - 5.000.000 ñồng 

5 Chi soạn thảo Tờ trình 500.000 ñồng - 1.000.000 ñồng 

6 Chi công tác thẩm ñịnh 1.000.000 ñồng - 5.000.000 ñồng 

7 
Chi tổ chức hội nghị, họp, thảo 
luận, tọa ñàm ñể lấy ý kiến ñối với 
dự thảo văn bản 

- Chủ trì: 100.000 ñ/người/buổi 

- ðại biểu: 50.000 ñ/người/buổi 

8 
Chi cho các thủ tục thông qua văn 
bản 

500.000 ñồng - 3.000.000 ñồng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục II 

 

CÁC MẪU VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-UBND  

ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

 

1. Mẫu 1: ðề xuất chương trình lập quy 

2. Mẫu 2: Tờ trình dự thảo văn bản 

3. Mẫu 3: Biên bản góp ý dự thảo 

4. Mẫu 4: Bản tổng hợp ý kiến góp ý 

5. Mẫu 5: Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Mẫu 1 - ðề xuất chương trình lập quy 
 

.................................................... 
..................................................... 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         
 

ðỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM ............................. 
 
 

Stt 
Hình thức 
văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản 

- Sự cần thiết ban hành 
văn bản 

- Cơ sở pháp lý và cơ sở 
thực tiễn của ñề nghị 

Cơ quan chủ 
trì soạn thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
trình 

Kinh phí 
hỗ trợ 

        

        

        

        

 
 THỦ TRƯỞNG ðƠN VỊ 
 (ký tên, ñóng dấu, ghi rõ họ tên)  
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Mẫu 2 - Tờ trình dự thảo văn bản 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ ................................ 

Số: ________/TTr-........ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 200... 

 

TỜ TRÌNH 

Về dự thảo ..................................................................................... 
 
 

     Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản này) 
 

Phần mở ñầu: (có thể nêu sơ lược về cơ sở pháp lý dẫn ñến việc dự thảo văn bản) 

I. Sự cần thiết phải ban hành văn bản 

1. Thực trạng pháp luật về vấn ñề quy ñịnh trong dự thảo 

(Mục này nêu những văn bản pháp luật của Trung ương và thành phố hiện hành 

trong công tác quản lý của ngành; những nội dung quản lý chưa ñược pháp luật quy 

ñịnh hoặc ñã có quy ñịnh nhưng không phù hợp). 

2. Thực trạng công tác quản lý của ngành 

(Mục này cần ñánh giá kết quả thực hiện; những thuận lợi, khó khăn trong công 

tác quản lý của ngành; những vướng mắc về pháp luật, bộ máy quản lý v.v...) 

3. Mục ñích, yêu cầu và sự cần thiết của việc ban hành văn bản: 

(Từ những thực trạng nêu trên, dẫn ñến việc khẳng ñịnh mục ñích, yêu cầu và sự 

cần thiết ban hành văn bản. Tiêu chí ñể xác ñịnh sự cần thiết là: 

- Yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước; 

- Yêu cầu ñấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật ñối với vấn ñề mà văn bản 

ñiều chỉnh; 

- Yêu cầu phải có quy ñịnh chi tiết thi hành.) 

II. Quan ñiểm chỉ ñạo trong việc xây dựng dự thảo văn bản 

(Mục này nêu rõ những quan ñiểm chỉ ñạo của các cấp như Bộ chủ quản, Thành 

ủy, Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố (nếu có). Vì vậy, mục này không 

bắt buộc (có thể có hoặc không). 
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III. Quá trình xây dựng dự thảo 

(Mục này nêu quá trình dự thảo văn bản: từ công tác chuẩn bị, khảo sát, thu 

thập thông tin, tổ chức góp ý... ðối với những dự thảo phức tạp phải tổ chức góp ý, 

chỉnh sửa nhiều lần thì cần thiết phải có mục này ñể cơ quan góp ý, thẩm ñịnh nắm 

bắt ñược quá trình soạn thảo, còn ñối với những dự thảo ñơn giản thì không cần có 

mục này) 

IV. Nội dung chủ yếu của dự thảo văn bản 

(Mục này cần thuyết minh rõ ñối với những nội dung chủ yếu của từng chương, 
từng mục hoặc từng ñiều trong dự thảo văn bản như: cơ sở pháp lý ñể quy ñịnh, tại 
sao phải quy ñịnh như dự thảo, những thuận lợi, khó khăn khi tổ chức thực hiện vv... 
Nếu có nhiều phương án thì nêu rõ thuận lợi, khó khăn ñối với từng phương án). 

Trong mục này cần lưu ý, ñầu tiên và bắt buộc phải trình bày rõ 2 nội dung sau 
ñây, vì hai nội dung này sẽ quyết ñịnh ñến toàn bộ nội dung chủ yếu của văn bản: 

- ðối tượng áp dụng của văn bản; 

- Phạm vi ñiều chỉnh của văn bản;  

* Lưu ý: Nếu là văn bản sửa ñổi, bổ sung văn bản hiện hành thì phải nêu rõ 
những nội dung ñề nghị sửa ñổi, bổ sung, cơ sở pháp lý ñề nghị. 

V. Những ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng văn bản 

(Nếu trong quá trình góp ý, thảo luận dự thảo có nhiều ý kiến khác nhau giữa 

các cơ quan có liên quan thì cần nêu rõ những ý kiến khác nhau ñó. ðồng thời, nêu 

rõ quan ñiểm của cơ quan soạn thảo) 

VI. Những vấn ñề cần xin ý kiến 

(Nếu trong dự thảo có những nội dung sau ñây thì cần nêu rõ trong mục này ñể 

xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền: 

- Những nội dung quy ñịnh trong dự thảo nhưng chưa có cơ sở pháp lý (chưa có 

quy ñịnh của pháp luật). 

- Những nội dung chưa có sự thống nhất giữa các ngành). 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- (Những cơ quan có liên quan) 

- Lưu 

THẨM QUYỀN KÝ 

(Ký tên, ñóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 3 - Biên bản góp ý dự thảo 

 

TÊN CƠ QUAN SOẠN THẢO 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN 
Hội nghị (họp, tọa ñàm...) góp ý dự thảo ....................................................... 

 

Hội nghị tổ chức vào lúc ..................... ngày.......... tháng ............. năm ........... 

tại: .......................................................................................................................... 

Chủ trì: .......................................................... Chức vụ: ................................. 

Thành phần tham dự:  

1. ð/c .................................. Chức vụ .................... cơ quan: ....................... 

2. ð/c .................................. Chức vụ .................... cơ quan: ........................ 

3. ð/c .................................. Chức vụ .................... cơ quan: ........................ 

Nội dung phát biểu tại hội nghị: 

(Ghi cụ thể ý kiến phát biểu của từng ñại biểu tham dự hội nghị, nếu phát biểu 

với tư cách cá nhân thì cũng ghi rõ phát biểu với tư cách cá nhân) 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Hội nghị kết thúc vào lúc ................. giờ ngày ........ tháng ........ năm........ 

Biên bản ñược ñọc lại cho các ñại biểu tham dự cùng nghe và cùng ký tên vào 

biên bản. 

THƯ KÝ CHỦ TRÌ 

 

 

CÁC ðẠI BIỂU THAM DỰ: (nếu ñại biểu nào có ý kiến khác thì ghi ý kiến của 

mình trước khi ký tên) 

1/ 

2/ 
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Mẫu 4 - Bản tổng hợp ý kiến góp ý 
 

TÊN CƠ QUAN SOẠN THẢO 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN 

Góp ý cho dự thảo .................................................................................... 

 

Hình thức lấy ý kiến: ................................................................................ 

Tổng hợp nội dung các ý kiến góp ý cho dự thảo như sau: 

(Ghi rõ từng nội dung chủ yếu của dự thảo có bao nhiêu ý kiến góp ý, trong ñó 

bao nhiêu ý kiến ñồng ý như dự thảo, bao nhiêu ý kiến không ñồng ý, bao nhiêu ý 

kiến khác. Nếu các ý kiến góp ý có nêu rõ lý do không ñồng ý hoặc nêu rõ nội dung 

khác thì cần ghi cụ thể vào Bản tổng hợp này) 

.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 

   CÁN BỘ TỔNG HỢP THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN SOẠN THẢO 

 (Ký tên, ñóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 5 - Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh 
 

TÊN CƠ QUAN SOẠN THẢO 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO  
GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ðỊNH 

Về dự thảo .................................................................................... 

 

Theo ý kiến thẩm ñịnh của ............................................................ ñối với dự thảo 

........................................................... tại Văn bản số ...................... ngày ................, 

Sở .......................................... giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh như sau: 

1. Những nội dung ñã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm ñịnh: 

(Mục này nêu những nội dung ñã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm ñịnh, 

nêu rõ nội dung chỉnh sửa tại ñiều, khoản nào trong dự thảo) 

 

 

2. Những nội dung khác với ý kiến thẩm ñịnh: 

(Mục này nêu rõ nội dung chưa thống nhất với ý kiến thẩm ñịnh, lý do, cơ sở 

pháp lý, quan ñiểm của cơ quan soạn thảo) 
 

 

 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN SOẠN THẢO 

 (Ký tên, ñóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 18/2007/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH  
Về ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của Chủ tịch,  

Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 114/2006/Qð-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Quy ñịnh chế ñộ họp trong hoạt ñộng của các cơ quan 

hành chính Nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 95/2006/Qð-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố; 

Xét Tờ trình số 379/VP-TH ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chánh Văn phòng 

Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố,  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức các cuộc họp của 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Hội ñồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên 

quan có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ  
Tổ chức các cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên  

Ủy ban nhân dân thành phố 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2007/Qð-UBND 

ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy chế này ñiều chỉnh việc tổ chức các cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì nhằm thực hiện sự chỉ ñạo, ñiều hành, 

triển khai các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và giải quyết 

các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật; 

2. Phiên họp của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố ñược thực hiện theo quy 

ñịnh của Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân thành phố; không thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Quy chế này. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố; 

2. Giám ñốc sở - ban - ngành, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố (gọi tắt là Thủ trưởng các sở - ngành); 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

ðiều 3. Mục tiêu của việc Quy ñịnh chế ñộ họp là nhằm nâng cao chất lượng, giảm 

bớt số lượng các cuộc họp của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân 

thành phố; góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác chỉ ñạo, ñiều hành; ñáp ứng yêu cầu ñẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 

ðiều 4.  Nguyên tắc tổ chức cuộc họp 

1. Bảo ñảm giải quyết công việc ñúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm ñược 

phân công, cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp 
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dưới và cấp dưới không ñẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết. 

2. Chỉ tiến hành khi thực sự cần thiết ñể phục vụ cho công tác chỉ ñạo, ñiều hành 

của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ công 

tác quan trọng. 

3. Xác ñịnh rõ mục ñích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; ñề cao và thực 

hiện nghiêm túc chế ñộ trách nhiệm cá nhân trong phân công và xử lý công việc, bảo 

ñảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ ñạo, ñiều hành. 

4. Theo chương trình kế hoạch; thực hiện cải tiến, ñơn giản hóa quy ñịnh thủ tục 

tiến hành, ñược bố trí hợp lý; bảo ñảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, 

không hình thức phô trương. 

5. Thực hiện lồng ghép các nội dung vấn ñề, công việc cần xử lý; kết hợp các 

loại cuộc họp với nhau trong việc tổ chức họp một cách hợp lý. 
 

Chương II 

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH,  

PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 

ðiều 5. Cuộc họp của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân 

thành phố ñược tổ chức thông qua các hình thức chủ yếu sau: 

1. Họp chung giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (sau ñây gọi là họp Thường 

trực Ủy ban nhân dân thành phố) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì; 

2. Các cuộc họp do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ 

trách từng lĩnh vực chủ trì; 

3. Các cuộc họp do Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì theo sự phân 

công, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 6. Họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố  

1. Thông qua các báo cáo chuyên ñề trình Thành ủy, Hội ñồng nhân dân thành 

phố, Ủy ban nhân dân thành phố;  

2. Thông qua các kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Chỉ ñạo của Trung ương, 

Nghị quyết Thành ủy và Nghị quyết Hội ñồng nhân dân thành phố;  

3. Giải quyết những vấn ñề quan trọng có tính chất liên ngành ñã ñược Thủ 

trưởng các sở - ngành phối hợp xử lý, nhưng còn có ý kiến khác nhau; 

4. Những ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và người ñứng ñầu các ñoàn thể nhân dân vượt 

thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở - ngành; 

5. Những vấn ñề ñột xuất, mới phát sinh, các sự cố nghiêm trọng như thiên tai, 

dịch bệnh, thảm họa, tai nạn… vượt khả năng giải quyết của Thủ trưởng các sở - 

ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

6. Những nội dung có liên quan ñến cơ chế, chính sách chưa ñược cơ quan có 

thẩm quyền quy ñịnh hoặc những vấn ñề quan trọng khác; 

7. Những kiến nghị với Chính phủ và các Bộ - Ngành Trung ương; 

8. Những vấn ñề khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh. 

ðiều 7. Các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố chủ trì 

1. Trực tiếp giải quyết những vấn ñề chung, có liên quan ñến cơ quan, tổ chức, 

công dân thuộc lĩnh vực ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công phụ trách; 

2. Kiểm tra và trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của sở - ban - 

ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các Tổng Công ty, các ñơn vị trực thuộc 

theo sự phân công; 

3. Kiểm tra, cho ý kiến việc chuẩn bị nội dung trình Ủy ban nhân dân thành phố 

và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thông qua; 

4. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

ðiều 8. Các cuộc họp do Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố - Chánh Văn 

phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì 

Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố - Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thành phố có thể ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy 

quyền chủ trì một số cuộc họp nhằm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoàn 

chỉnh một bước nội dung trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét 

thông qua; hoặc ñiều hòa, phối hợp hoạt ñộng, giải quyết vụ việc có tính liên ngành, 

vượt thẩm quyền của cơ quan chuyên môn; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố bằng văn bản về kết quả cuộc họp. 

ðiều 9. Các cuộc họp do Thủ trưởng các sở - ngành chủ trì 

Ngoài những cuộc họp nhằm giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh, Thủ trưởng các sở - ngành có thể ñược Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công chủ trì các cuộc họp sau: 
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1. Tổ chức lấy ý kiến lãnh ñạo các cơ quan có liên quan ñể xây dựng và hoàn 

thiện các ñề án, dự án, chương trình hành ñộng, chương trình công tác liên quan ñến 

nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trình Ủy ban nhân dân thành phố; 

2. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hoặc 

các văn bản chỉ ñạo của cấp trên có liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của sở - ngành; 

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết, ñánh giá việc thực hiện các chuyên ñề, kế hoạch chỉ 

ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố có liên 

quan ñến chức năng, nhiệm vụ của sở - ngành; 

4. Giải quyết những nội dung công việc mang tính chuyên môn, kỹ thuật hoặc 

giải quyết những công việc chuẩn bị trước cho việc tổ chức các cuộc họp của Thường 

trực Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 10. Không tổ chức các cuộc họp do Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy 

ban nhân dân thành phố chủ trì trong các trường hợp sau: 

1. Nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận - huyện theo quy ñịnh của pháp luật và theo sự phân cấp, ủy quyền 

của Ủy ban nhân dân thành phố; 

2. Nội dung kiến nghị là biện pháp cụ thể ñể triển khai thực hiện chủ trương ñã 

ñược Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố kết luận; 

3. Họp ñể triển khai công tác, trừ trường hợp cần thiết theo chỉ ñạo của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố; 

4. Nội dung chuẩn bị không ñúng trình tự và không ñảm bảo thủ tục theo quy 

ñịnh tại ðiều 12 Quy chế này; 

5. Giao ban thường kỳ hàng tháng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

6. Trong trường hợp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phải tập trung chỉ 

ñạo các công tác trọng tâm, ñột xuất; 

7. Những việc ñã ñược pháp luật quy ñịnh giải quyết bằng cách thức khác không 

cần thiết phải thông qua cuộc họp. 
 

Chương III 

CHUẨN BỊ NỘI DUNG CUỘC HỌP 
 

ðiều 11. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc họp 
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1. Căn cứ vào Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng và an 

ninh hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thành phố tham mưu Kế hoạch tổ chức các cuộc họp lớn, quan trọng 

trong năm của Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, 

trong ñó xác ñịnh rõ nội dung từng cuộc họp, thời ñiểm thông qua, phân công trách 

nhiệm cụ thể cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp chuẩn bị nội dung; 

2. ðịnh kỳ 03 (ba) tháng Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố có văn bản ñôn ñốc, nhắc nhở việc chuẩn bị nội dung của Thủ trưởng các 

sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

3. Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức các cuộc họp hàng năm, chỉ ñạo của Trung 

ương, Thành ủy và thực tiễn ñiều hành của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố 

và ñề xuất của Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng lịch họp 

hàng tháng, hàng tuần trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh.  

ðiều 12. Chuẩn bị nội dung cuộc họp 

Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức các cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên 

Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận - huyện chủ ñộng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phối hợp với các cơ 

quan có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung ñược phân công.  

ðiều 13. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân 

thành phố phải gửi trước 10 (mười) ngày thông qua Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thành phố; trong trường hợp nội dung mang tính ñột xuất, cấp bách 

thì thời gian gửi hồ sơ có thể ngắn hơn nhưng không chậm quá 05 (năm) ngày làm 

việc; Hồ sơ gồm: 

1. Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan chủ trì; nội dung nêu ñầy ñủ và ngắn gọn về 

sự cần thiết, cơ sở pháp lý, quá trình chuẩn bị, ý kiến góp ý của các cơ quan phối hợp, 

những ý kiến thống nhất, những nội dung chưa thống nhất, những nội dung xin ý kiến 

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; 

2. ðề án chi tiết phản ảnh toàn bộ nội dung xin ý kiến, kèm phụ lục số liệu thống 

kê, biểu bảng minh họa, các tài liệu khác có liên quan; 

3. Báo cáo thẩm ñịnh của cơ quan chức năng (nếu có); 

4. Dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố ký và các dự thảo hướng dẫn thi hành; 



36 CÔNG BÁO Số 16 - 01 - 3 - 2007

5. Các tài liệu khác có liên quan ñến nội dung xin ý kiến. 

ðiều 14. Ngay khi tiếp nhận hồ sơ do Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận - huyện gửi, Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố có trách nhiệm rà soát nội dung, trình tự và thủ tục chuẩn bị; nếu ñảm bảo 

theo quy ñịnh thì trình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bố trí lịch thông 

qua, nếu chưa ñạt yêu cầu thì ký phiếu chuyển hồ sơ về cơ quan chủ trì ñể bổ sung.  

ðiều 15. Trong trường hợp việc chuẩn bị nội dung không ñảm bảo ñúng thời 

gian theo lịch công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có liên quan phải báo cáo bằng văn bản 

nguyên nhân và ñề xuất mốc thời gian trình xin ý kiến, nhưng không quá 30 ngày so 

với lịch công tác ñã ban hành. 
 

Chương IV 

CÔNG TÁC PHỐI HỢP CHUẨN BỊ NỘI DUNG  
 

ðiều 16. Yêu cầu của công tác phối hợp 

Công tác phối hợp giữa các sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện 

trong việc chuẩn bị nội dung trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phải ñảm 

bảo các yêu cầu sau: 

1. Phối hợp phải ñúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức; 

2. ðảm bảo tính khách quan trong quá trình phối hợp; 

3. ðảm bảo chất lượng chuyên môn các nội dung tham gia phối hợp; 

4. ðảm bảo ñúng thời gian theo yêu cầu phối hợp; 

5. ðảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương trong công tác phối hợp; ñề cao trách nhiệm 

cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, Thủ trưởng cơ quan phối hợp và cán bộ công 

chức tham gia hoạt ñộng phối hợp. 

ðiều 17. Hình thức phối hợp 

Tùy theo tính chất và nội dung phối hợp, cơ quan chủ trì quyết ñịnh áp dụng các 

hình thức phối hợp sau: lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp liên ngành, cung cấp 

thông tin hoặc hình thức khác theo yêu cầu của cơ quan chủ trì. 

ðiều 18. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung 

1. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung, xác ñịnh nhiệm vụ cụ thể của từng cơ 

quan phối hợp, thời gian thực hiện, hình thức tiến hành…; 
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2. Tổ chức công tác phối hợp theo yêu cầu của kế hoạch; 

3. Chủ ñộng yêu cầu cơ quan phối hợp cử cán bộ, công chức tham gia hoạt ñộng 

phối hợp; 

4. Cung cấp nội dung yêu cầu phối hợp, hình thức phối hợp, những thông tin và 

tài liệu có liên quan ñến cơ quan phối hợp; 

5. Tập họp ñầy ñủ ý kiến góp ý, những ý kiến còn khác nhau; 

6. Hoàn chỉnh nội dung, lập tờ trình xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố, 

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; 

7. Phối hợp với Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố 

chuẩn bị các ñiều kiện phục vụ cho cuộc họp của Thường trực Ủy ban nhân dân thành 

phố (tài liệu cuộc họp, bản vẽ, sa bàn, máy chiếu…). 

ðiều 19. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan phối hợp chuẩn bị nội dung 

1. Tham gia các hoạt ñộng phối hợp theo yêu cầu của cơ quan chủ trì chuẩn bị 

ñề án; 

2. Cử cán bộ, công chức có thẩm quyền tham gia hoạt ñộng phối hợp, ý kiến của 

cán bộ công chức là ý kiến chính thức của Thủ trưởng cơ quan phối hợp; 

3. ðảm bảo thời gian góp ý kiến theo yêu cầu của cơ quan chủ trì; trực tiếp chịu 

trách nhiệm về nội dung, tính nhất quán các ý kiến trong quá trình tham gia hoạt ñộng 

phối hợp của cơ quan mình; 

4. Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của thông tin ñó. 
 

Chương V 

TỔ CHỨC CUỘC HỌP 
 

ðiều 20. Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức các cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố và sự chuẩn bị của Thủ trưởng các sở - ngành, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm chuẩn bị các ñiều kiện cần thiết ñể tổ chức 

hội nghị xem xét, thông qua. 

ðiều 21. Thư mời và tài liệu họp 

1. Tùy tính chất của từng cuộc họp, việc mời họp có thể áp dụng một trong các hình 
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thức sau: thư mời họp, email, fax, ñiện thoại trực tiếp hoặc các hình thức mời họp khác. 

2. Thư mời họp và các tài liệu có liên quan phải ñược gửi ñến các thành viên dự 

họp trước cuộc họp ít nhất là 03 (ba) ngày làm việc, trừ trường hợp ñột xuất; 

3. Trong trường hợp nội dung họp mang tính cấp bách hoặc yêu cầu bảo mật, tài liệu 

cuộc họp sẽ ñược gửi ngay tại cuộc họp và ñược quản lý theo quy chế quản lý tài liệu mật. 

ðiều 22. Thành phần dự họp 

 1. Người dự họp phải là Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận - huyện có liên quan trực tiếp ñến nội dung xin ý kiến; trừ trường hợp ñược Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố triệu tập ñích danh. 

2. Trong một số trường hợp, thành phần dự họp có thể gọn hơn, chỉ mời Thủ 

trưởng cơ quan chuẩn bị nội dung và những cơ quan mà ý kiến góp ý có ảnh hưởng 

trực tiếp ñến việc ñưa ra các quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực 

Ủy ban nhân dân thành phố; 

3. Trường hợp Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - 

huyện không tham dự họp phải báo cáo lý do cho người chủ trì cuộc họp, phân công, 

ủy quyền Phó Giám ñốc hoặc Trưởng phòng nghiệp vụ dự thay ñồng thời phải có ý 

kiến bằng văn bản về nội dung cuộc họp có liên quan; người dự họp thay phải có 

thẩm quyền, nắm chắc nội dung có liên quan; ý kiến của người dự thay tại cuộc họp 

là ý kiến chính thức của Thủ trưởng cơ quan ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - 

huyện; tuyệt ñối không cử chuyên viên dự thay; 

4. Chủ tịch Hội ñồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố, người ñứng ñầu các ñoàn thể nhân dân thành phố ñược mời 

tham dự các cuộc họp của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố khi thảo luận, bàn 

về những vấn ñề có liên quan.  

ðiều 23.  Trách nhiệm của người tham dự cuộc họp 

1. Nghiên cứu tài liệu, văn bản của cuộc họp nhận ñược trước khi ñến dự cuộc họp. 

2. Chuẩn bị trước ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 

3. Phải ñi dự họp ñúng thành phần, ñến họp ñúng giờ và tham dự hết thời gian 

của cuộc họp. Chỉ trong trường hợp vì những lý do ñột xuất và ñược sự ñồng ý của 

người chủ trì thì người tham dự có thể rời cuộc họp trước khi cuộc họp kết thúc. 

4. Trong khi dự họp tắt ñiện thoại di ñộng hoặc chuyển sang chế ñộ rung; không 

gọi hoặc nghe ñiện thoại trong phòng họp. 
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5. Trình bày ý kiến tại cuộc họp phải ngắn gọn, ñi thẳng vào nội dung vấn ñề và 

không vượt quá thời gian mà người chủ trì cuộc họp cho phép. 

6. Trong trường hợp ñược cử ñi họp thay, thì phải báo cáo kết quả cuộc họp cho 

thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñã cử mình ñi họp. 

ðiều 24. Thời gian tiến hành cuộc họp 

1. Hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ñược tổ chức 01 (một) 

buổi/tuần, vào sáng thứ hai hàng tuần; 

2. Họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ñược tổ chức 01 (một) 

buổi/tuần, vào sáng thứ năm hàng tuần; trường hợp cần thiết có thể bố trí tăng thời 

gian họp nhưng không quá 02 (hai) buổi/tuần; 

3. Ngoài những cuộc họp trên, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban 

nhân dân thành phố sẽ chủ trì họp giải quyết những nội dung có liên quan ñến lĩnh 

vực ñược phân công phụ trách. 

ðiều 25. Các ý kiến trình bày tại cuộc họp, bao gồm cả ý kiến của người dự họp 

thay là ý kiến chính thức của Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận - huyện có liên quan và là cơ sở ñể Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, kết luận. 

ðiều 26. Về tổ chức theo dõi việc thực hiện các kết luận của Thường trực 

Ủy ban nhân dân thành phố 

1. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có trách 

nhiệm truyền ñạt ý kiến kết luận cuộc họp bằng văn bản ñến các cơ quan, ñơn vị, ñịa 

phương có liên quan ñể tổ chức thực hiện trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ 

ngày tổ chức cuộc họp; 

2. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có liên 

quan phải tổ chức triển khai thực hiện ngay những nội dung ñược kết luận tại hội 

nghị, không chờ Thông báo kết luận của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thành phố; ngoại trừ những nội dung ñòi hỏi phải có văn bản theo quy ñịnh 

của pháp luật trước khi thực hiện; 

3. ðối với những nội dung yêu cầu phải xử lý bằng các văn bản chỉ ñạo khác, 

Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố phân công 

chuyên viên căn cứ vào Thông báo kết luận cuộc họp, tổ chức soạn thảo văn bản trình 

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành; 
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4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố phân 

công chuyên viên ñưa các nội dung kết luận vào hệ thống quản lý theo dõi, ñôn ñốc 

kiểm tra việc thực hiện; ñến thời ñiểm kết thúc việc thực hiện nội dung theo kết luận, 

phải báo cáo tình hình và ñề xuất biện pháp ñể Thường trực Ủy ban nhân dân thành 

phố chỉ ñạo thực hiện. 

 

Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 27. Trách nhiệm quản lý chế ñộ họp 

1. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố: 

a) Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Quyết ñịnh số 114/2006/Qð-TTg ngày 25 

tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy ñịnh chế ñộ họp trong 

hoạt ñộng của các cơ quan hành chính Nhà nước và những nội dung quy ñịnh tại Quy 

chế này thuộc phạm vi thẩm quyền ñược giao; 

b) Hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - 

huyện trong việc thực hiện Quy chế này. Hàng quý tổng hợp tình hình và báo cáo kết 

quả thực hiện Quy chế cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; 

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - 

huyện: 

a) Thực hiện nghiêm chỉnh Quyết ñịnh số 114/2006/Qð-TTg ngày 25 tháng 5 

năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy ñịnh chế ñộ họp trong hoạt 

ñộng của các cơ quan hành chính Nhà nước và những nội dung ñược quy ñịnh tại 

Quy chế này; 

b) Ban hành quy ñịnh cụ thể về tổ chức các cuộc họp của Thủ trưởng sở - ngành 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

c) Thực hiện các biện pháp nhằm cải cách tổ chức bộ máy, ñổi mới sự chỉ ñạo 

ñiều hành, cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 221/BHXH 
V/v hướng dẫn tạm thời công tác thu 
và giải quyết trợ cấp BHXH cho 
người lao ñộng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn thành phố 

 

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội Khóa XI kỳ 

họp thứ 9 (từ ngày 16 tháng 5 ñến ngày 29 tháng 6 năm 2006) ban hành. 

Căn cứ Nghị ñịnh số 152/2006/Nð-CP của Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 

12 năm 2006 “Hướng dẫn một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội 

bắt buộc”. 

Trong thời gian chờ các Bộ, Ngành liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện 

chính sách, chế ñộ BHXH theo Luật mới ban hành. Nhằm ñáp ứng kịp thời việc thực 

hiện chế ñộ trích nộp BHXH, BHYT và giải quyết trợ cấp BHXH cho người lao ñộng 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Bảo hiểm xã hội thành phố tạm thời hướng dẫn các 

ñơn vị sử dụng lao ñộng trên ñịa bàn thành phố một số ñiểm như sau:  

I. CHẾ ðỘ TRÍCH NỘP BHXH - BHYT 

1. Mức tiền lương tháng làm căn cứ ñóng BHXH, BHYT 

1.1. ðối với người lao ñộng thuộc ñối tượng thực hiện chế ñộ tiền lương do 

Nhà nước quy ñịnh 

- Tiền lương, tiền công làm căn cứ ñóng BHXH là lương theo ngạch bậc và các 

khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ 

số chênh lệch bảo lưu (nếu có).  

- Riêng tiền lương làm căn cứ nộp BHYT vẫn bao gồm phụ cấp khu vực (nếu 

có). 
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1.2. ðối với người lao ñộng thuộc ñối tượng thực hiện chế ñộ tiền lương do 

doanh nghiệp tự xây dựng 

- Tiền lương, tiền công làm căn cứ ñóng BHXH, BHYT là mức tiền lương, tiền 

công ghi trên hợp ñồng lao ñộng. Mức tiền lương, tiền công này phải thực hiện theo 

ñúng thang, bảng lương mà ñơn vị tự xây dựng và ñăng ký với cơ quan lao ñộng ñịa 

phương. 

- Riêng ñối với mức ñóng BHXH của những trường hợp có mức tiền lương, tiền 

công cao hơn 9 triệu ñồng (20 lần lương tối thiểu chung hiện hành) thì chỉ ñóng 

BHXH trên mức tiền lương, tiền công bằng 9 triệu ñồng. 

- Những người lao ñộng có tiền lương, tiền công ghi trong HðLð bằng ngoại tệ 

mà vượt quá 560 USD thì tiền lương, tiền công ñóng BHXH tạm thời tính bằng 560 

USD (tương ñương 9 triệu ñồng theo tỷ giá hiện hành). 

2. ðể lại 2% tại ñơn vị ñể chi trả các chế ñộ ốm ñau, thai sản cho người lao 

ñộng 

Trong tổng mức ñóng vào quỹ BHXH (từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 ñến ngày 

31 tháng 12 năm 2009 là 20% tổng quỹ lương), hàng tháng ñơn vị sử dụng lao ñộng 

ñược giữ lại 2% ñể chi trả các chế ñộ ốm ñau, thai sản cho người lao ñộng theo quy 

ñịnh tại Mục 1 và 2, Chương II Nghị ñịnh số 152/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 12 năm 

2006 của Chính phủ; và chỉ nộp vào tài khoản của cơ quan BHXH 18%. 

Hàng quý, người sử dụng lao ñộng có trách nhiệm thanh quyết toán việc chi trả 

các chế ñộ cho người lao ñộng theo quy ñịnh với cơ quan BHXH. Trên cơ sở ñó cơ 

quan BHXH sẽ giải quyết việc cấp bù số thiếu, hoặc thu hồi số còn thừa về quỹ 

BHXH vào ñầu quý sau. 

3. Biểu mẫu thu BHXH, BHYT 

Các biểu mẫu ban hành theo Văn bản số 1490/BHXH-P.Th ngày 25 tháng 11 

năm 2006 của BHXH thành phố “về việc thực hiện biểu mẫu thu, cấp sổ BHXH và 

thẻ BHYT từ ngày 01 tháng 01 năm 2004” ñược ñiều chỉnh lại như sau: 

3.1. Mẫu số C47-BH “Danh sách lao ñộng ñiều chỉnh tiền lương nộp BHXH, 

BHYT” 

Từ tháng 01 năm 2007 biểu C47-BH có bổ sung thêm một số yếu tố ñể kết hợp 

việc ñiều chỉnh danh sách lao ñộng, mức tiền lương làm căn cứ trích nộp BHXH và 

BHYT của tháng báo cáo so với số liệu ñã kê khai tháng trước theo quy ñịnh mới, 

cụ thể: 
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- ðối với ñơn vị thực hiện theo thang, bảng lương Nhà nước quy ñịnh: 

+ Biểu ñược bổ sung thêm các cột phụ cấp: chức vụ, thâm niên, khu vực. 

+ Phần phụ cấp khu vực chỉ dùng ñể nộp BHYT (3%), không nộp BHXH (20%). 

- ðối với ñơn vị thực hiện theo thang, bảng lương do ñơn vị tự xây dựng: 

+ Biểu ñược bổ sung thêm cột: Phần vượt trần ñóng BHXH. 

+ Phần vượt trần ñóng BHXH dùng ñể trừ giảm vào quỹ lương hợp ñồng, làm 

căn cứ xác ñịnh quỹ lương nộp BHXH. 

Hàng tháng ñơn vị sử dụng lao ñộng, căn cứ tình hình biến ñộng lao ñộng tham 

gia BHXH, BHYT; tình hình tăng giảm lương của người lao ñộng ñể lập biểu C47-

BH (03 bản) gửi cơ quan BHXH. Nếu không có phát sinh, “Danh sách lao ñộng ñiều 

chỉnh tiền lương nộp BHXH, BHYT” ñương nhiên thực hiện theo số liệu tháng trước, 

kỳ trước ñơn vị không cần lập biểu; 

3.2. Mẫu số C47a-BH “Danh sách bổ sung mức nộp BHXH, BHYT” 

- Biểu C47a-BH ñược bổ sung các cột tương tự biểu C47-BH ñể làm căn cứ nộp 

bổ sung quỹ BHXH và BHYT của các tháng trước, quý trước do ñơn vị chậm kê 

khai, hoặc có sai sót.  

- Khi phát hiện số liệu ñã kê khai trong biểu C47-BH tháng hoặc quý trước có 

sai sót; ngoài việc lập biểu C47-BH ñể ñiều chỉnh tại thời ñiểm phát hiện sai sót, 

ñơn vị lập (03 bản) C47a-BH ñể ñiều chỉnh bổ sung cho những số liệu ñã ñối chiếu 

trước ñây. 

3.3. Mẫu số C46-BH “Bản ñối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT” 

Biểu C46-BH ñược bổ sung thêm phần A, mục 5 “ðể lại ñơn vị 2% quý này” và 

mục 6 “Nộp 2% (số chưa chi hết) quý trước”. Nhằm xác ñịnh lại số phải nộp về cơ 

quan BHXH sau khi ñã ñể lại 2% BHXH trong quý ñể ñơn vị chủ ñộng việc chi trả 2 

chế ñộ ốm ñau, thai sản cho người lao ñộng; ñồng thời, thu hồi số kinh phí ñể lại quý 

trước (nếu ñơn vị chưa sử dụng hết). 

Lưu ý: Khi chuyển nộp tiền thu BHXH, ñơn vị phải ghi tên, mã ñơn vị tham gia 

BHXH (trong ñó tên phải ghi ñúng theo tên giao dịch chính thức), kể cả các trường 

hợp do ñơn vị chủ quản hoặc ngân hàng trung gian nộp hộ cũng phải ghi ñầy ñủ, rõ 

ràng vào ủy nhiệm chi (giấy nộp tiền). Khi có thay ñổi tên, ñịa chỉ, số tài khoản ñơn 

vị phải thông báo kịp thời về cơ quan BHXH. 

Các mẫu biểu khác vẫn thực hiện như quy ñịnh cũ. 
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4. Một số quy ñịnh khác 

4.1. Thời hạn giao nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT 

- Chậm nhất là 20 ngày làm việc, trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng, ñơn vị 

sử dụng lao ñộng chuyển hồ sơ gia hạn thẻ kỳ sau cho cơ quan BHXH ñể xử lý dữ 

liệu và cấp thẻ cho người lao ñộng kịp thời hạn sử dụng. 

Trường hợp do chậm nộp tiền BHXH, BHYT hoặc do chậm nộp hồ sơ gia hạn, 

dẫn ñến chậm cấp phát thẻ BHYT, ñơn vị sử dụng lao ñộng phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm với người lao ñộng 

- ðối với người mới tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, thời hạn nộp hồ sơ và 

cấp thẻ BHYT (kèm ñĩa mềm chứa dữ liệu) thực hiện như sau: 

+ ðơn vị có dưới 300 trường hợp cấp thẻ mới: thời hạn cấp thẻ kể từ ngày cơ 

quan BHXH tiếp nhận hồ sơ là 4 ngày làm việc. 

+ Từ 300 trường hợp trở lên: thời hạn cấp thẻ là 5 ngày làm việc. 

+ Trường hợp người mới tăng BHXH, BHYT trùng với kỳ gia hạn thẻ và nộp hồ 

sơ cùng với hồ sơ gia hạn thẻ thì thời gian giao thẻ BHYT cho người tăng mới tùy 

thuộc vào thời gian giao thẻ cho bộ phận người lao ñộng ñược gia hạn thẻ. 

4.2. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng theo ñúng quy ñịnh và thời hạn cấp thẻ tại 

ñiểm 4.1 trên ñây. 

II. CHẾ ðỘ TRỢ CẤP BHXH 

1. Trợ cấp thai sản 

Chế ñộ trợ cấp thai sản căn cứ ngày sinh ghi trên giấy khai sinh. Nếu sinh từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở về sau ñược xác ñịnh hưởng theo luật BHXH, sinh từ 

ngày 31 tháng 12 năm 2006 trở về trước ñược hưởng theo Nghị ñịnh số 01/CP ngày 

09 tháng 01 năm 2003, Nghị ñịnh số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995. 

ðiều kiện ñể ñược hưởng trợ cấp thai sản theo luật BHXH là ñóng BHXH ít 

nhất 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi. 

Hồ sơ: 

• Giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh (trích lục); 

• Phiếu khám thai; 

• Danh sách nghỉ hưởng trợ cấp BHXH (mẫu CO4); 

• Sổ BHXH 
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Mức lương làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thai sản là lương bình quân 6 tháng 

gần nhất trước khi nghỉ sinh. Cách tính lương bình quân 6 tháng gần nhất trong 12 

tháng: 

VD: Bà NTA sinh con vào tháng 04 năm 2007, quá trình ñóng BHXH và diễn 

biến tiền lương trong vòng 12 tháng trước thời ñiểm sinh như sau: 

Tháng 04 - 05/2006 nộp BHXH theo mức lương 18.600.000ñ (2 tháng) 

Tháng 09 - 10 - 11/2006 22.500.000ñ (3 tháng) 

Tháng 02 - 03/2007 9.000.000ñ (2 tháng) 

Lương bình quân = (9tr.ñ x 2th)+(22,5tr.ñ x 3th)+(18,6tr.ñ x 1th)/6 th = 17,35tr.ñ 

Lưu ý: Lương trong khu vực nhà nước tính theo hệ số x lương tối thiểu chung 

(450.000ñ). 

Biểu mẫu: Trợ cấp thai sản tạm sử dụng theo biểu mẫu ñính kèm, các biểu mẫu 

khác vẫn sử dụng cho ñến khi có hướng dẫn mới. 

2. Trợ cấp tai nạn lao ñộng (TNLð) 

Người lao ñộng sau khi ñiều trị và có giấy xuất viện từ ngày 01 tháng 01 năm 

2007 trở ñi thì ñơn vị sử dụng lao ñộng lập thủ tục giới thiệu người lao ñộng ra Hội 

ñồng giám ñịnh y khoa (105 Bùi Hữu Nghĩa, quận 5) ñể giám ñịnh mức suy giảm khả 

năng lao ñộng. 

Hồ sơ gửi giám ñịnh y khoa gồm: 

• Biên bản ñiều tra TNLð, trường hợp bị tai nạn giao thông mà ñược xác ñịnh là 

TNLð thì có thêm biên bản ñiều tra tai nạn giao thông; 

• Giấy chứng nhận bị tổn thương do tai nạn lao ñộng; 

• Giấy ra viện; 

• Văn bản ñề nghị giải quyết chế ñộ TNLð của ñơn vị sử dụng lao ñộng; 

Sau khi có kết quả giám ñịnh, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp TNLð tại cơ quan 

BHXH, gồm: 

• Bộ hồ sơ gửi giám ñịnh y khoa; và 

• Sổ BHXH; 

• Biên bản giám ñịnh mức suy giảm khả năng lao ñộng của Hội ñồng giám ñịnh 

y khoa. 
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3. Trợ cấp BHXH 1 lần 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, người lao ñộng chưa ñủ 20 năm ñóng BHXH ñã 

bảo lưu thời gian ñóng BHXH trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 nhưng nay không ñủ 

ñiều kiện hưởng lương hưu hoặc ngưng nộp BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 

trở ñi, ñược nhận trợ cấp 1 lần trong các trường hợp sau: 

• Nam ñủ 60 tuổi, nữ ñủ 55 tuổi; 

• Suy giảm khả năng lao ñộng từ 61% trở lên; 

• ðã nghỉ việc 12 tháng mà không tiếp tục ñóng BHXH; 

• ðịnh cư hợp pháp ở nước ngoài; 

• Mức hưởng: mỗi năm ñóng BHXH bằng 1,5 tháng lương ñóng BHXH. 

Hồ sơ gồm có: 

• Sổ BHXH; 

• ðơn xin hưởng BHXH 1 lần (hoặc quyết ñịnh nghỉ việc khi hết tuổi lao ñộng); 

• Biên bản giám ñịnh khả năng lao ñộng (nếu có); 

• Bản dịch VISA (ñịnh cư nước ngoài). 

4. Chế ñộ hưu trí 

Những trường hợp hưởng lương hưu từ tháng 01 năm 2007 ñược thực hiện theo 

luật BHXH. ðiều kiện hưu trí, như quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 12/CP và Nghị ñịnh số 

01/CP, trong các trường hợp dưới ñây không còn áp dụng: 

• Nam ñủ 55 tuổi, nữ ñủ 50 tuổi có ít nhất 10 năm công tác ở miền Nam, Lào 

trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 hoặc ngày 31 tháng 8 năm 1989 ở Campuchia. 

• Nam ñủ 55 tuổi, nữ ñủ 50 tuổi, ñóng BHXH từ 30 năm trở lên, có ñơn tự 

nguyện nghỉ hưu. 

Hết tuổi lao ñộng (nam ñủ 60 tuổi, nữ ñủ 55 tuổi) và ñóng BHXH từ 15 năm ñến 

dưới 20 năm. 

5. Tổ chức thực hiện 

Quy ñịnh này ñược áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, Phòng Thu BHXH 

thành phố phối hợp với các phòng chức năng và BHXH các quận, huyện chịu trách 

nhiệm hướng dẫn triển khai ñến các ñơn vị tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo 

phân cấp quản lý. Quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, phản ánh kịp thời về 

BHXH thành phố ñể ñược xem xét giải quyết. 
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Ghi chú: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thêm về Luật Bảo hiểm xã 

hội, Nghị ñịnh số 152/Nð-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, có thể tham 

khảo trên trang web của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh theo ñịa chỉ: 

www.bhxhhcm.org.vn. 

  
 GIÁM ðỐC 

 Nguyễn Hồng Thy 
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DANH SÁCH LAO ðỘNG ðIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 
NỘP BHXH, BHYT 

Tháng ... năm ... (ñợt ...) 

(Áp dụng cho ñối tượng thực hiện theo chế ñộ tiền lương do Nhà nước quy ñịnh) 

  
 

Hệ số lương và phụ cấp Mã bệnh viện 

ñăng ký KCB Mức cũ Mức mới 

Phụ cấp Phụ cấp 
Số 

TT 
Họ và tên 

Số sổ 

BHXH 

Số thẻ 

BHYT 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Nữ 

(x) 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

ðịa chỉ 

Tỉnh 
Bệnh 

viện 
Lương Chức 

vụ 

Thâm 

niên 

Khu 

vực 

Lương Chức 

vụ 

Thâm 

niên 

Khu 

vực 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I. Tăng mới                  

                   

II. Lao ñộng giảm                  

                   

III. Thay ñổi khác                  

                   

TỔNG CỘNG          
 
* TỔNG HỢP CHUNG DO ðƠN VỊ GHI:                 Ngày ... tháng ... năm ... 

STT Chỉ tiêu 
Tháng  

(kỳ) trước 
Tăng Giảm 

Tháng  
(kỳ) này 

Người lập biểu Người sử dụng lao ñộng 

1 Số lao ñộng  - - -   
2 Tổng hệ số lương và phụ cấp  - - -   
3 Tổng phụ cấp không ñóng BHXH  - - -   
4 Số phải ñóng BHXH  - - -   
5 Số 2% BHXH tạm ứng cho ñơn vị  - - -   
6 Số phải ñóng BHYT  - - -   

- Số hồ sơ nộp kèm danh sách:   ______________ 
- Số thẻ BHYT thu hồi ñược:  ______________ 
- Số thẻ không thu hồi ñược:  ______________ 

* PHẦN CƠ QUAN BHXH GHI:                          Ngày ... tháng ... năm ... 
- Số sổ BHXH ñược cấp:  Từ số    ñến số    Cán bộ Cấp sổ, Thẻ Cán bộ Thu Giám ñốc BHXH 
- Số thẻ BHYT ñược cấp:  thời hạn từ  ñến 
- Số thẻ BHYT ñược gia hạn: thời hạn từ  ñến 

Mẫu: C47-BH 
Mã ñơn vị: _____________ 

Mã KCB: ______________ 

ðơn vị chủ quản: 

Tên ñơn vị: 

ðịa chỉ: 

Số ñiện thoại:  Fax: Email: 

Số tài khoản:  tại 
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DANH SÁCH BỔ SUNG MỨC NỘP BHXH, BHYT 
Tháng ... năm ... 

(Áp dụng cho ñối tượng thực hiện theo chế ñộ tiền lương do Nhà nước quy ñịnh) 
 
 
 

Hệ số lương và phụ cấp Thời gian 
Mức cũ Mức mới  

Số phải ñóng 
BHXH, BHYT 

Phụ cấp Phụ cấp 
Số 
TT 

Họ và tên 
Số sổ 

BHXH 
Số phiếu 

KCB 
Lương Chức 

vụ 
Thâm 
niên 

Khu 
vực 

Lương Chức 
vụ 

Thâm 
niên 

Khu 
vực 

Từ 
tháng 
năm 

ðến 
tháng 
năm 

Tổng 
số 

tháng 

Tỷ 
lệ 

Tăng Giảm 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  
              -   -  
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  
              -  - -  

TỔNG CỘNG    
 

Ngày ... tháng ... năm ...         Ngày ...  tháng ... năm ... 

Cán bộ thu   Giám ñốc BHXH    Người lập biểu   Người sử dụng lao ñộng 

 
 

Mẫu: C47a-BH 
Mã ñơn vị: ___________ 

Mã KCB: ____________ 

ðơn vị chủ quản: 

Tên ñơn vị: 

ðịa chỉ: 

Số ñiện thoại:  Fax: Email: 

Số tài khoản:  tại 
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Ban hành theo Qð 
140/1999/Qð-BTC ngày 15/11/99 

của Bộ Tài chính 

Cấp quản lý: Mã ñơn vị: 

Tên ñơn vị: Mã KCB: 

ðịa chỉ: Số tài khoản: 

ðiện thoại: Fax: Tại:  
 
 
 

BẢN ðỐI CHIẾU SỐ LIỆU NỘP BHXH, BHYT 

Quý ... năm ... 
 

I. TÌNH HÌNH LAO ðỘNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG, SỐ PHẢI NỘP BHXH, BHYT 

Tổng quỹ tiền lương 
Tháng Số lao ñộng 

Nộp BHXH Nộp BHYT 
Số phải nộp 

1 2 3 4 5 

     

     

     

CỘNG:     
 
II. SỐ LIỆU THU BHXH 
 

Diễn giải Số ñề nghị Số ñược duyệt 

6 7 8 

A. Số phải nộp trong quý   

Trong ñó: 1. Số phát sinh quý này (cột 5)   

 2. Số nộp bổ sung + Tăng   

  + Giảm   

 3. Số quý trước mang sang + Thừa   

  + Thiếu   

 4. Số tiền phạt nộp chậm   

 5. ðể lại ñơn vị 2% quý này   

 6. Nộp 2% (số chưa chi hết) quý trước   

Mẫu C46-BH 
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6 7 8 

B. Số ñã nộp trong quý   

+ UNC số ..., ngày .../.../...   

+ UNC số ..., ngày .../.../...   

+ UNC số ..., ngày .../.../...   

   

C. Số chuyển quý sau + Số nộp thừa   

 + Số nộp thiếu   

   
 

Yêu cầu: 1. Số nộp thừa ghi nộp cho quý ... năm ... là ..........................................ñồng 

2. Số nộp thiếu là: ... ñồng, chậm nhất là ngày ................. ñơn vị phải nộp số 

tiền thiếu trên vào tài khoản số ................ của cơ quan BHXH tại Ngân 

hàng (KBNN) ............................................. 
 

 CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI ðƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ðỘNG 

 Ngày ... tháng ... năm ... Ngày ... tháng ... năm ... 

 Cán bộ Thu Giám ñốc Kế toán trưởng Thủ trưởng ñơn vị 

 (Ký, họ tên) (Ký, ñóng dấu) (Ký, họ tên)  (Ký, ñóng dấu) 
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HUỚNG DẪN CÁCH GHI MẪU 

(Áp dụng cho ñối tượng thực hiện theo chế ñộ tiền lương do Nhà nước quy ñịnh) 

 

Mẫu C47-BH: Danh sách lao ñộng ñiều chỉnh tiền lương nộp BHXH, BHYT 

Biểu ñược lập hàng tháng khi có tăng giảm lao ñộng hoặc thay ñổi tiền lương 

A. Kê khai 

Từ cột 9 ñến 10: 

Cột (9): ghi mã tỉnh nơi ñăng ký KCB, nếu tại thành phố không ghi cột này. 

Cột (10): Ghi mã bệnh viện nơi ñăng ký KCB. 

Từ cột (11) ñến cột (14): Ghi hệ số lương và phụ cấp cũ. 

Từ cột (15) ñến cột (18): Ghi hệ số lương và phụ cấp mới. 

- Cột (11) và (15): Ghi hệ số lương theo ngạch, bậc. 

- Cột (12) và (16): Ghi hệ số phụ cấp (PC) chức vụ (nếu có). 

- Cột (13) và (17): Ghi hệ số PC TN vượt khung, TN nghề = cột (11) x tỷ lệ % 

(làm tròn 3 số lẻ). 

- Cột (14) và (18): Ghi hệ số phụ cấp khu vực. Phụ cấp này chỉ làm căn cứ 

ñóng BHYT không ñóng BHXH. 

Cột (19): ghi chú hồ sơ nộp kèm danh sách của người lao ñộng. Công việc nặng 

nhọc, ñộc hại ghi chữ (A); ñặc biệt nặng nhọc, ñộc hại ghi chữ (B). Nếu ñang nghỉ 

thai sản ghi rõ thời gian nghỉ. 

B. Phần Tổng hợp chung do ñơn vị ghi: 

1. Số lao ñộng tháng này = số lao ñộng tháng (kỳ) trước + tăng - giảm 

2. Tổng hệ số lương và phụ cấp tháng này = tháng (kỳ) trước + tăng - giảm 

Tăng = Cột (15) + Cột (16) + Cột (17) + Cột (18) 

Giảm = Cột (11) + Cột (12) + Cột (13) + Cột (14) 

3. Tổng phụ cấp không ñóng BHXH tháng này = tháng (kỳ) trước + cột (18) - 

cột (14) 

4. Số phải ñóng BHXH tháng này = (chỉ tiêu 2 - chỉ tiêu 3) x LTT x 20% 

5. Số tiền 2% ñể lại ñơn vị tháng này = Chỉ tiêu 4 x 1/10 



Số 16 - 01 - 3 - 2007 CÔNG BÁO 53

6. Số phải ñóng BHYT tháng này = chỉ tiêu 2 x LTT x 3% 

- Số hồ sơ nộp kèm danh sách: ghi số lượng hồ sơ nộp kèm. 

- Số thẻ BHYT thu hồi: ghi số lượng thẻ BHYT thu hồi ñược. 

- Thẻ không thu hồi: số lượng thẻ không thu hồi ñược. 

C. Phần cơ quan BHXH ghi: 

- Số sổ BHXH ñược cấp: ghi số lượng sổ ñược cấp trong ñợt từ số - ñến số. 

- Cấp thẻ BHYT: ghi cấp thẻ cho các trường hợp tăng mới trong tháng. 

- Gia hạn thẻ BHYT: ghi gia hạn thẻ BHYT cho toàn ñơn vị. 

Mẫu C47a-BH: Danh sách bổ sung mức nộp BHXH, BHYT 

Biểu ñược lập khi có thay ñổi tăng, giảm mức tiền lương nộp BHXH, BHYT 

trước tháng lập hoặc bổ sung BHYT. 

- Cột (5) ñến cột (8): ghi hệ số lương và phụ cấp cũ. 

- Cột (9) ñến cột (12): ghi hệ số lương và phụ cấp mới. 

- Cột (13), (14): ghi từ tháng ñến tháng bổ sung. 

- Cột (15): tổng số tháng bổ sung. 

- Cột (16): ghi tỷ lệ nộp bổ sung. 

1. Nếu cột (16) = 23% 

{[cột (9)+cột (10)+cột (11)] - [cột (5)-cột (6)-cột (7)] x cột (15) x 20% x LTT}+ 
{[cột (9)+cột (10)+cột (11)+cột (12)] - [cột (5)-cột (6)-cột (7)-cột (8)] x cột (15) x 3% 
x LTT} > 0 ghi cột (17) 

 < 0 ghi cột (18) 

2. Nếu cột (16) = 20% 

[cột (9)+cột (10)+cột (11)] - [cột (5)-cột (6)-cột (7)] x cột (15) x cột (16) x LTT
 > 0 ghi cột (17) 

 < 0 ghi cột (18) 

3. Nếu cột (16) = 3% 

{[cột (9)+cột (10)+cột (11)+cột (12)] - [cột (5)-cột (6)-cột (7)-cột (8)] x cột (15) 

x cột (16) x LTT  > 0 ghi cột (17) 

 < 0 ghi cột (18) 
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Mẫu C46-BH: “Bản ñối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT” 

1 Mục ñích: ðảm bảo số liệu thống nhất, ñúng khớp giữa cơ quan BHXH và 

ñơn vị sử dụng Lð. 

2 Trách nhiệm lập: ñơn vị sử dụng Lð lập và cơ quan BHXH quản lý trực tiếp 

kiểm tra, ñối chiếu, xác nhận. 

3 Thời gian lập: Hàng quý, trước ngày 5 của tháng ñầu quý sau. 

4 Căn cứ lập: Các biểu C45-BH, C47-BH, C47a-BH, bảng thanh toán tiền 

lương tiền công và các chứng từ nộp tiền BHXH, BHYT. 

5 Phương pháp lập: mẫu ñược lập thành 3 bản. 

Chú ý: Nếu quá thời hạn nộp C46-BH mà ñơn vị không lập C46-BH hoặc C47-

BH dù trong quý có thay ñổi, cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào số lao ñộng và tổng quỹ 

lương tháng trước ñể lập ñối chiếu nộp BHXH. Các trường hợp thay ñổi trong quý 

ñơn vị có trách nhiệm ñiều chỉnh vào mẫu C47a-BH quý sau. 

I. Tình hình lao ñộng, quỹ tiền lương, số phải nộp BHXH 

* Cột 1: Ghi các tháng của quý. 

* Cột 2: Ghi số lao ñộng của các tháng. 

* Cột 3: Ghi tổng quỹ tiền lương BHXH = tổng hệ số lương và phụ cấp nộp 

BHXH x LTT. 

* Cột 4: Ghi tổng quỹ tiền lương BHYT = tổng hệ số lương và phụ cấp nộp 

BHYT x LTT. 

* Cột 5: (Tổng quỹ tiền lương BHXH x 20%) + (Tổng quỹ tiền lương BHYT x 3%). 

II. Số liệu thu 

* Cột 6: Diễn giải 

A. Số phải nộp trong quý = chỉ tiêu 1 + tăng chỉ tiêu 2 - giảm chỉ tiêu 2 - thừa 
chỉ tiêu 3 + thiếu chỉ tiêu 3 + chỉ tiêu 4 - chỉ tiêu 5 + chỉ tiêu 6. 

- Chỉ tiêu 1: Số phát sinh quý này = cộng cột 5. 

- Chỉ tiêu 2: Số nộp bổ sung 

+ Tăng: tổng cột 17 các mẫu C47a-BH trong quý. 

+ Giảm: tổng cột 18 các mẫu C47a-BH trong quý. 
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- Chỉ tiêu 3: Số quý trước mang sang. 

+ Thừa: Số nộp thừa của C46-BH quý trước. 

+ Thiếu: Số nộp thiếu của C46-BH quý trước. 

- Chỉ tiêu 4: Số phạt nộp chậm (nếu có). 

- Chỉ tiêu 5: Số tiền 2% ñể lại tạm ứng chi ốm ñau, thai sản tại ñơn vị quý này = 
cột 3 x 2%. 

- Chỉ tiêu 6: Số tiền 2% tạm ứng quý trước (số chưa chi hết) nộp lại vào quỹ 
BHXH quý này. 

B. Số ñã nộp trong quý 

Liệt kê các chứng từ nộp tiền thực tế trong quý (Ví dụ: quý 1 năm 2007 các 
chứng từ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 ñến ngày 31 tháng 3 năm 2007). Ghi số, 
ngày UNC vào cột 6 và số tiền vào cột 7. 

C. Số chuyển sang quý sau 

+ Số nộp thừa = A - B < 0 

+ Số nộp thiếu = A - B > 0 

* Cột 7: Số do ñơn vị ghi. 

* Cột 8: Số ñược cơ quan BHXH duyệt. 

6 Quy trình lập biểu: 

- Hàng quý, trước ngày 5 của tháng ñầu quý sau ñơn vị lập 3 bản gửi Phòng Thu. 

- Phòng Thu sau khi ñối chiếu trả ñơn vị 1 bản cùng với các biểu mẫu khác (nếu có). 

- Khi ký phải ghi rõ họ tên. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH NGHỈ HƯỞNG TRỢ CẤP BHXH 
 Tháng: Năm: 
Tên cơ quan ñơn vị: Mã ñơn vị: Tổng số lao ñộng: Trong ñó nữ: 
Quỹ lương trong kỳ: ðịa chỉ:  ðiện thoại: Fax: 
Số tài khoản ñơn vị: Tại: 

Loại chế ñộ:  100% 

ðơn vị ñề nghị Cơ quan BHXH duyệt Diễn biến tiền lương 6 
tháng gần nhất Số ngày nghỉ 

STT Họ và tên 
Số sổ 

BHXH Thời gian 
(nn/tt/nn) 

Tiền lương 
(hệ số) 

Mức lương 
bình quân 

ñóng 
BHXH 

Trong 
kỳ 

Lũy kế từ 
ñầu năm 

Trợ cấp 
sinh con 

Trợ cấp 
thay lương 

Số 
ngày 

Trợ cấp 
sinh con 

Trợ cấp 
thay lương 

Ghi chú 
(tháng nghỉ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I. Khám thai             

1              
2              
3              
 Cộng:             

II. Sẩy thai             
4              
5              
6              

 Cộng:             
III. Thai sản             

7              
8              
9              

 Cộng:             
 Tổng cộng:             

 

DUYỆT CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI 
- Số người: 
- Số ngày: 
- Số tiền:  

 Ngày ... tháng ... năm ... Ngày ... tháng ... năm ... 

 PHÒNG THU PHÒNG Cð-CS Giám ñốc BHXH Kế toán ñơn vị Thủ trưởng ñơn vị 
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

Mẫu: C04-BH 
(Ban hành kèm theo Qð số 140/1999/Qð-BTC 

ngày 15/11/1999 của Bộ Tài chính) 
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QUẬN 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 4 

 

Số: 01/2007/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 4, ngày 29 tháng 01 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc ban hành Kế hoạch công tác rà soát,  

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội ñồng nhân dân,  

Ủy ban nhân dân quận, phường ban hành 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996, Luật sửa ñổi bổ 

sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 135/2003/Nð-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thực hiện Nghị ñịnh số 135/2003/Nð-CP, ngày 14 tháng 11 

năm 2003 của Chính phủ; Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg, ngày 10 tháng 10 năm 2005 

của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản bản quy phạm pháp luật trên 

ñịa bàn thành phố;  

 Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 4 tại Tờ trình số 04/TTr-TP ngày 

24 tháng 01 năm 2007,  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch công tác rà soát, kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật do HðND, UBND quận, phường ban hành.  
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ðiều 2. Căn cứ vào Kế hoạch công tác rà soát, kiểm tra của UBND quận, Văn 

phòng HðND-UBND quận 4, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và UBND 

15 phường có kế hoạch triển khai công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

do HðND, UBND cấp mình ban hành; các văn bản do Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND quận ñược ký thừa ủy quyền. 

ðiều 3. Giao Phòng Tư pháp quận 4 chịu trách nhiệm tham mưu, giúp UBND 

quận chỉ ñạo triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch. ðịnh kỳ hàng quý, 6 tháng, 

năm tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân quận 4. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 4, Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận 4, thành viên Tổ công tác kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật quận 4 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Kim Dung  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 4 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 
Công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường ban hành 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND 

ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 4) 

 

 

I . MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục ñích 

- Nhằm ñề cao kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ triệt ñể nguyên tắc pháp chế trong 

công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ñảm bảo tính hợp hiến, 

hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật;  

- Nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản ñể kịp thời ñình chỉ 

việc thi hành, sửa ñổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật; ñồng thời kiến nghị 

cơ quan, người có thẩm quyền xác ñịnh trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm 

quyền ñã ban hành văn bản trái pháp luật.  

2. Yêu cầu  

- Công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải ñược tiến 

hành thường xuyên, kịp thời; ñảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên 

quan trong việc kiểm tra; 

- Công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ các 

quy ñịnh pháp luật và nguyên tắc kiểm tra văn bản ñược quy ñịnh tại ðiều 4 Nghị 

ñịnh số 135/2003/Nð-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và 

xử lý văn bản quy phạm pháp luật.  

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC RÀ SOÁT, KIỂM TRA VĂN 

BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. ðối tượng rà soát, kiểm tra 

1.1. Văn bản quy phạm pháp luật: 

- Các văn bản quy phạm pháp luật do Hội ñồng nhân dân quận, phường ban 
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hành dưới hình thức nghị quyết; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận, phường ban hành 

dưới hình thức quyết ñịnh, chỉ thị. 

1.2. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không ñược ban hành bằng 

hình thức văn bản quy phạm pháp luật như: công văn, thông báo, quy chế, chương 

trình, kế hoạch và các hình thức khác hoặc văn bản do cơ quan, cá nhân không có 

thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành (nếu có). 

1.3. Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật (văn bản cá biệt): 

- Quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND quận, phường ban 

hành; 

- Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại, tố cáo, v.v… 

2. Nội dung rà soát, kiểm tra 

Nội dung trọng tâm rà soát, kiểm tra là sự phù hợp của văn bản ñược kiểm tra 

với Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản của cơ quan Nhà nước 

cấp trên; sự phù hợp của hình thức văn bản với nội dung văn bản ñó; sự phù hợp của 

nội dung văn bản với thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản ñó. Cụ thể: 

- Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Thẩm quyển về hình thức, thẩm quyền về nội dung ban hành văn bản; 

- Nội dung văn bản phù hợp với quy ñịnh của pháp luật hiện hành; 

- Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản;  

- Thủ tục xây dựng, ban hành văn bản, ñưa tin hoặc công bố văn bản.  

III. PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH 

Công tác rà soát, kiểm tra ñược tiến hành theo các phương thức sau: 

1. Công tác rà soát 

1.1. Văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND phải ñược thường xuyên 

rà soát và ñịnh kỳ hệ thống hóa. Hàng năm, Ủy ban nhân dân quận, phường có trách 

nhiệm tổ chức hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của mình và của HðND 

cùng cấp. 

1.2. Phòng Tư pháp quận có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có 

liên quan giúp UBND quận rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của 
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HðND, UBND quận ban hành ñể kịp thời kiến nghị, sửa ñổi, bổ sung, thay thế, hủy 

bỏ hoặc ñình chỉ việc thi hành. ðồng thời, tổng hợp chung vào cơ sở dữ liệu của 

thành phố và cung cấp cho UBND phường ñể phục vụ cho công tác tự kiểm tra văn 

bản của HðND, UBND phường. 

2. Công tác tự kiểm tra  

2.1. Chủ tịch HðND và Chủ tịch UBND quận, phường phải thường xuyên tổ 

chức tự kiểm tra các văn bản do HðND, UBND cấp mình ban hành trước khi cơ quan 

chức năng kiểm tra;  

2.2. Chủ tịch HðND và Chủ tịch UBND quận, phường kịp thời tổ chức rà soát, 

kiểm tra văn bản do mình ban hành khi: 

- Tình hình kinh tế - xã hội có những thay ñổi;  

- Khi cơ quan Nhà nước cấp trên ban hành văn bản mới làm cho văn bản do 

mình ñã ban hành không còn phù hợp; 

- Khi nhận ñược yêu cầu, kiến nghị, thông báo của cơ quan hoặc người có thẩm 

quyền kiểm tra, của cơ quan thông tin ñại chúng về văn bản do mình ban hành có dấu 

hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp. 

2.3. Chủ tịch HðND và Chủ tịch UBND quận, phường phải tổ chức công tác tự 

kiểm tra văn bản do HðND, UBND cấp mình ban hành khi nhận ñược yêu cầu, kiến 

nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.  

Trưởng Ban Pháp chế HðND quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, Trưởng Ban 

Tư pháp phường là ñầu mối giúp HðND và UBND cùng cấp thực hiện việc tự kiểm 

tra văn bản.  

3. Công tác kiểm tra văn bản  

3.1. Chủ tịch HðND và UBND quận thực hiện thường xuyên việc gửi văn bản 

quy phạm pháp luật do HðND, UBND cấp mình về Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư 

pháp thành phố Hồ Chí Minh ñể kiểm tra theo quy ñịnh của pháp luật. 

3.2. Theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 Nghị ñịnh số 135/2003/Nð-CP của 

Chính phủ, Chủ tịch UBND quận thực hiện kiểm tra văn bản do HðND, UBND 

phường ban hành; Trưởng Phòng Tư pháp giúp Chủ tịch UBND quận thực hiện công 

tác kiểm tra văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận.  

Do vậy, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ký ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, HðND và UBND phường phải thực hiện việc gửi văn bản ñến Phòng Tư pháp 
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quận ñể kiểm tra. Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra văn bản; 

ñồng thời thông báo ñể tổ chức, cá nhân ñã ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý văn 

bản trong trường hợp văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. 

3.3. ðịnh kỳ hàng quý, chỉ ñạo tổ chức kiểm tra theo chuyên ñề ở một số ñơn vị 

ñối với công tác ban hành văn bản. Kế hoạch cụ thể do Phòng Tư pháp quận ñề xuất.  

4. Công tác xử lý văn bản trái pháp luật 

4.1. Khi kiểm tra, phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, Trưởng Phòng 

Tư pháp quận thông báo ñể cơ quan ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý theo quy 

ñịnh của pháp luật. Thông báo của Phòng Tư pháp quận cũng ñược gửi ñến Chủ tịch 

UBND quận (thay báo cáo kết quả kiểm tra). 

4.2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận ñược thông báo, cơ quan ban hành 

văn bản phải tổ chức tự kiểm tra xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật và thông 

báo kết quả xử lý cho cơ quan kiểm tra văn bản. Riêng việc xử lý nghị quyết của 

HðND quận, phường phải ñược tiến hành tại kỳ họp gần nhất của HðND. 

4.3. Trường hợp cơ quan ban hành văn bản có dấu hiệu trái pháp luật không xử 

lý trong thời hạn quy ñịnh hoặc Trưởng Phòng Tư pháp không nhất trí với kết quả xử 

lý thì Trưởng Phòng Tư pháp quận sẽ báo cáo Chủ tịch UBND quận xử lý theo thẩm 

quyền, cụ thể ở 2 hình thức sau: 

- ðình chỉ thi hành và bãi bỏ văn bản trái pháp luật của UBND phường; 

- ðình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của HðND phường và ñề nghị 

HðND quận bãi bỏ.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thành lập Tổ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quận 4 gồm các ñồng chí: 

- ð/c Trần Thị Thu Hà  - QUV/ Trưởng Phòng Tư pháp quận 4  - Tổ trưởng 

- ð/c Vũ Hoàng Tiến - QUV/Chánh Văn phòng HðND-UBND Q.4  - Tổ phó  

- ð/c Nguyễn Ngọc Hùng  - Ủy viên Thường trực HðND quận 4  - Tổ phó 

- ð/c Phạm Minh Tuấn  - QUV/Phó Chủ tịch TT.UBMTTQ Q.4  - Tổ viên 

- ð/c Phạm Thị Nương  - Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận 4  - Tổ viên 

- ð/c Phạm Văn ðông  - Chuyên viên Tổ chuyên trách Cải cách  - Thư ký 

                     hành chính quận 4   
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2. Phòng Tư pháp quận 4 có trách nhiệm tham mưu giúp UBND quận chỉ ñạo tổ 

chức thực hiện Kế hoạch công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 

2007; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể theo từng lĩnh vực, từng ñơn vị; tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho các thành viên Tổ 

kiểm tra quận và các cộng tác viên kiểm tra văn bản; xây dựng quy chế làm việc (tạm 

thời) của Tổ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quận; ñề xuất nhân sự chuyên 

trách, cộng tác viên công tác kiểm tra; lập dự trù kinh phí phục vụ cho công tác kiểm 

tra văn bản. 

3. Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận, phường có 

trách nhiệm tổ chức phổ biến các văn bản luật có liên quan ñến công tác kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật. Qua ñó, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các 

ñoàn thể và nhân dân trong việc tham gia giám sát văn bản quy phạm pháp luật của 

HðND, UBND các cấp và kiến nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật trái pháp luật. 

4. Văn phòng HðND và UBND quận 4, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

quận 4 và UBND 15 phường căn cứ vào Kế hoạch công tác rà soát, kiểm tra của 

UBND quận ñể xây dựng kế hoạch triển khai công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật do HðND, UBND cấp mình ban hành; các văn bản do thủ trưởng các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND quận ñược ký thừa ủy quyền và các văn bản quy ñịnh 

tại ñiểm 1.2, ñiểm 1.3, khoản 1 Mục II của Kế hoạch này. 

ðịnh kỳ hàng quý, 6 tháng (vào ngày 20 của tháng 3, 6, 9 và 12) báo cáo kết quả 

công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho Chủ tịch UBND 

quận (thông qua Phòng Tư pháp quận). 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận có trách nhiệm ñảm bảo kinh phí cho công 

tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy ñịnh của Thông tư liên tịch số 

109/2004/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc quản 

lý và sử dụng kinh phí bảo ñảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Kim Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 4 

 

Số: 02/2007/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 4, ngày 01 tháng 02 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến,  

giáo dục pháp luật năm 2007 trên ñịa bàn quận 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 212/2004/Qð-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành ñộng quốc gia phổ biến, giáo dục 

pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, 

thị trấn từ năm 2005 ñến 2010; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2007 trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

 Xét ñề nghị của Phòng Tư pháp quận 4 - Cơ quan Thường trực của Hội ñồng 

Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận 4 tại Tờ trình số 07/TTr-TP 

ngày 17 tháng 01 năm 2007, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2007 trên ñịa bàn quận 4. 

ðiều 2. Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân quận 4, Thủ trưởng các ban ngành, ñoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân 15 phường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2007 của cơ quan ñơn vị mình. 

ðiều 3. Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận 4 căn cứ 

vào kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 4 ñể 
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theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra, giúp các ban ngành, ñoàn thể và Ủy ban nhân dân 15 

phường trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của chương trình kế hoạch. Hàng 

quý tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân quận 4. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 4, Thủ 

trưởng các ban ngành, ñoàn thể của quận 4, thành viên Hội ñồng Phối hợp công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật quận 4 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Kim Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 4 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 

 trên ñịa bàn quận 4 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-UBND  

ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 4) 
 

 

I. MỤC ðÍCH YÊU CẦU 

1. Mục ñích 

1.1. Nhằm tiếp tục ñẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết 

ñịnh số 212/2004/Qð-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và 

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương về tăng 

cường sự lãnh ñạo của ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của nhân dân; 

1.2. Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp nâng cao sự hiểu biết 

pháp luật, ý thức tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của công dân, của cơ 

quan tổ chức, góp phần ñảm bảo trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn quận.   

1.3. Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục tạo chuyển biến 

cơ bản về nhận thức của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, hạn chế ñến mức 

thấp nhất tệ cửa quyền, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ của 

ñội ngũ cán bộ, công chức.  

2. Yêu cầu  

2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải ñảm bảo phục vụ cho yêu cầu 

nhiệm vụ chính trị tại ñịa phương; ñồng thời góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích 

chính ñáng của nhân dân; trong ñó, cần tập trung cho lĩnh vực công tác cải cách hành 

chính, cải cách tư pháp, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở.  

2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải ñược tiến hành thường xuyên 

liên tục và kịp thời; luôn ñảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành 

ñoàn thể quận và cơ sở.  
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2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải luôn ñược nâng cao chất lượng, 

hình thức và nội dung tuyên truyền pháp luật phải luôn phong phú, ña dạng và phù 

hợp với từng ngành, từng giới, từng ñối tượng. Trong ñó chú trọng ñến ñối tượng là 

ñảng viên, cán bộ, công chức; chú trọng ñến các lĩnh vực bức xúc, những vấn ñề dư 

luận xã hội và cộng ñồng dân cư ñang quan tâm; những nơi ñang triển khai thực 

hiện các công trình chỉnh trang, kiến thiết ñô thị; những ñịa bàn phức tạp về trật tự 

xã hội... 

II. CÁC NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU CẦN PHỔ BIẾN 

TRONG NĂM 2007 

Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên ñịa bàn thành phố 

và Kế hoạch kinh tế - xã hội quận 4 năm 2007; ñồng thời trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ, tình hình hoạt ñộng thực tế của Ủy ban nhân dân quận, các ban ngành ñoàn thể 

quận, Ủy ban nhân dân 15 phường và các doanh nghiệp; công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên ñịa bàn quận tập trung vào những nội dung chủ yếu như sau:  

1. Luật Nhà ở; 

2. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; 

3. Luật Phòng, chống virus gây ra hội chứng miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS); 

4. Luật Kinh doanh bất ñộng sản; 

5. Luật Trợ giúp pháp lý; 

6. Luật Công chứng; 

7. Luật Tương trợ tư pháp 

8. Luật Bình ñẳng giới; 

9. Luật Cư trú; 

10. Luật Quản lý thuế; 

11. Luật Chuyển giao công nghệ; 

12. Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Quốc hội; 

13. Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Ngoài những văn bản luật nêu trên, năm 2007, căn cứ vào ñiều kiện và nhu cầu 

tìm hiểu pháp luật của các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn quận ñể tiếp tục tuyên truyền, 

phổ biến luật, pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Luật Mặt trận Tổ 
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quốc Việt Nam; Luật ðất ñai; Luật Xây dựng; Bộ Luật Hình sự; Luật Tố tụng hình 

sự; Bộ Luật Dân sự; Luật Tố tụng dân sự; Luật Khiếu nại tố cáo; Luật Nghĩa vụ quân 

sự; Luật Giao thông ñường bộ; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, 

chống tham nhũng; Bộ Luật Lao ñộng; Luật Bảo vệ môi trường; Pháp lệnh Xử lý vi 

phạm hành chính; Luật Hôn nhân và Gia ñình; Pháp lệnh Dân số và Luật Bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em, Nghị ñịnh số 114/2006/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 

2006 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em v.v... 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, từng cơ quan 

ñơn vị cần có kế hoạch chi tiết phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

ñến hoạt ñộng của cơ quan ñơn vị phục vụ cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

của mình.  

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ 

HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2007 

1. Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt ñộng của Hội ñồng Phối hợp công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cụ thể: duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp 

hàng quý, hàng năm của Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

quận; tăng cường ñôn ñốc, kiểm tra, sơ tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật ñể công tác này ngày càng ñi vào chiều sâu, có trọng tâm, chống hình 

thức, dàn trải. 

2. Xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp giữa Phòng Tư pháp và các cơ 

quan, ñoàn thể khác như: Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy, Trung 

tâm Bồi dưỡng Chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên ñoàn 

Lao ñộng, ðoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Luật gia, Ủy ban Dân số - Gia 

ñình và Trẻ em, Ủy ban nhân dân 15 phường ñể không ngừng nâng cao hiệu quả của 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Tổ chức hội nghị chuyên ñề nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (dự kiến trong quý II/2007). 

4. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng ñội ngũ báo cáo viên pháp luật của 

quận và cơ sở; tiếp tục xây dựng và phát triển ñội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại 

Ủy ban nhân dân 15 phường. 

5. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển, nâng chất lượng lực lượng hòa giải 

viên cơ sở. ðồng thời, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ, kiến thức pháp 

luật phổ thông cho hòa giải viên. 
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6. ðẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý miễn phí dưới nhiều hình thức cho các 

ñối tượng là nhân dân, ñối tượng chính sách… Qua ñó, ñẩy mạnh công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho các ñối tượng này. 

7. Kịp thời in ấn, nhân bản các loại ñề cương tuyên truyền cho các báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên, tài liệu hỏi ñáp pháp luật có liên quan và 

các loại tờ gấp tuyên truyền thiết yếu trong ñời sống nhân dân, bổ sung cho tủ sách 

pháp luật gửi ñến các tổ dân phố, hộ gia ñình. Tổ chức thực hiện thường xuyên trang 

chuyên ñề về pháp luật trên Tờ tin quận 4 và trên Website quận 4. 

8. Tăng cường các hình thức tuyên truyền miệng, các hội thi tìm hiểu pháp luật, 

các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong ñảng viên và cán bộ, công chức; xem 

việc học tập pháp luật là một trong những tiêu chuẩn ñể bình xét các danh hiệu thi 

ñua của cá nhân ñảng viên, cán bộ, công chức và tập thể cơ quan, ñơn vị. Qua ñó, 

nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của ñảng viên và cán bộ, công chức 

trong thi hành công vụ, phục vụ nhân dân. 

Riêng trong quý I/2007, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật cho các ñội viên ðội Quản lý trật tự ñô thị quận và 15 phường.  

9. Tiếp tục bổ sung cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật vào các tủ sách 

pháp luật ñể nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật tại Ủy ban nhân 

dân 15 phường. 

10. Tiếp tục xây dựng và phát triển các “Câu lạc bộ Pháp luật” ở các phường 

nhằm ña dạng hóa hoạt ñộng phổ biến pháp luật trong nhân dân.  

11. Phối hợp với Tòa án nhân dân quận có kế hoạch tăng cường các buổi xét xử 

lưu ñộng, nhất là các vụ án liên quan ñến ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp giật và 

các vụ án vi phạm trật tự an toàn xã hội nhằm giáo dục, răn ñe và phòng ngừa chung.  

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân quận 4; hàng tháng, quý các cơ quan, ñơn vị lập kế hoạch chi tiết, chọn các chuyên 

ñề pháp luật phù hợp ñể tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công 

chức, người lao ñộng trong các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. ðồng thời tổ 

chức giám sát, kiểm tra ñánh giá hiệu quả triển khai thực hiện tại cơ quan, ñơn vị mình. 

2. Ủy ban nhân dân 15 phường có kế hoạch cụ thể ñưa nội dung tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật vào các cuộc họp giao ban hàng tháng của phường với 

khu phố, tổ dân phố. 
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3. Các cơ quan, ñơn vị là thành viên của Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật quận thực hiện chế ñộ thông tin ñịnh kỳ (hàng tháng, quý) hoặc 

ñột xuất về kết quả hoạt ñộng cho Thường trực Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật quận 4 (Phòng Tư pháp quận) ñể tổng hợp và báo cáo cho Ủy ban 

nhân dân quận và Sở Tư pháp thành phố. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận có trách nhiệm ñảm bảo kinh phí cho công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2007 theo quy ñịnh của Thông tư số 63/2005/TT-

BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ñảm bảo cho 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

5. Phòng Tư pháp quận chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các ñơn vị 

thực hiện tốt Kế hoạch này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 
  
 
 
                                                                                               Lê Kim Dung 
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QUẬN TÂN BÌNH 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

Số: 01/2007/NQ-HðND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2007 

NGHỊ QUYẾT 
Về quy hoạch các vị trí cổ ñộng chính trị và quảng cáo ngoài trời  

trên ñịa bàn quận Tân Bình giai ñoạn 2006 - 2010 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2003/Nð-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; 

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc xây dựng quy hoạch cổ ñộng chính trị và quảng cáo ngoài 

trời trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2001; 

Xét Tờ trình số 06/UBND-VX ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 

quận Tân Bình về việc các vị trí cổ ñộng chính trị và quảng cáo ngoài trời trên ñịa 

bàn quận Tân Bình giai ñoạn 2006 - 2010; Báo cáo thẩm ñịnh số 05/BC-KTXH ngày 

18 tháng 01 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân quận; ý kiến của 

ñại biểu Hội ñồng nhân dân quận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận tân 

Bình về quy hoạch các vị trí cổ ñộng chính trị và quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn 

quận Tân Bình giai ñoạn 2006 - 2010, trong ñó: 
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1. Phần A: Quy hoạch vị trí cổ ñộng chính trị gồm 14 vị trí. (ðính kèm sơ ñồ vị 

trí, kích thước, ảnh chụp, chất liệu: nội dung chi tiết kèm theo). Trong ñó cần lưu ý là 

quy hoạch phải phù hợp với chỉnh trang ñô thị và theo thiết kế hiện ñại. 

2. Phần B: Quy hoạch vị trí treo băng-rôn gồm 9 vị trí. (ðính kèm sơ ñồ vị trí, 

kích thước, ảnh chụp: nội dung chi tiết kèm theo). 

3. Phần C: Quy hoạch vị trí pano quảng cáo ngoài trời gồm 10 khu vực. (ðính 

kèm sơ ñồ vị trí mỗi khu vực, kích thuớc, ảnh chụp: nội dung chi tiết kèm theo). 

4. Phần D: Quy hoạch vị trí cổ ñộng chính trị kết hợp quảng cáo thương mại (xã 

hội hóa) gồm 7 khu vực. (ðính kèm sơ ñồ vị trí mỗi khu vực, kích thước, ảnh chụp: 

nội dung chi tiết kèm theo gồm 20 trụ quảng cáo hai mặt + 68 hộp ñèn + 2 trụ pano 

ðất Việt). 

Về tên gọi của các vị trí cổ ñộng chính trị và quảng cáo ngoài trời cần xem xét 

ñiều chỉnh lại cho phù hợp. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX kỳ họp lần 

thứ 9 thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 ðặng Văn Cường 
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